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LUẬT
XỬLÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH11 ngày20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013,được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10  ; Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính1.
Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cácbiện pháp xử lý hành chính.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu nhưsau: 
1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi docá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nướcmà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt viphạm hành chính.
2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc ngườicó thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quảđối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định củapháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
3. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp đượcáp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hộimà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc.
4. Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chínhlà biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt viphạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niênvi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lý tại giađình.
5. Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bịxử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý viphạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định ápdụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyếtđịnh này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.
6. Vi phạm hành chính nhiều lần là trườnghợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thựchiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệuxử lý.
7. Vi phạm hành chính có tổ chức là trườnghợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hànhvi vi phạm hành chính.
8. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề là giấy tờdo cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy địnhcủa pháp luật để cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, hoạt động, hành nghề hoặc sửdụng công cụ, phương tiện. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề không bao gồm giấychứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ gắn với nhân thân người được cấp khôngcó mục đích cho phép hành nghề.
9. Chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khácmà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơquan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.
10. Tổ chức là cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổchức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhândân và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
11. Tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân,tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, củatổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còncách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.
12. Phòng vệ chính đáng là hành vi của cánhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chínhđáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết ngườiđang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.
13. Sự kiện bất ngờ là sự kiện mà cá nhân,tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hànhvi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.
14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mộtcách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đãáp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
15. Người không có năng lực trách nhiệm hànhchính là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnhtâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiểnhành vi của mình.
16. Người nghiện ma túy là người sử dụngchất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
17. Người đại diện hợp pháp bao gồm cha mẹ hoặcngười giám hộ, luật sư, trợ giúp viên pháp lý.
Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 
a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngănchặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gâyra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật; 
b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hànhnhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúngquy định của pháp luật; 
c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tínhchất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tìnhtiết tăng nặng; 
d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi viphạm hành chính do pháp luật quy định.
Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hànhchính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hànhchính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứngminh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thôngqua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; 
e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mứcphạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
2. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính bao gồm: 
a) Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hànhchính nếu thuộc một trong các đối tượng quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96của Luật này; 
b) Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phảiđược tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 
c) Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lýhành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người viphạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 
d) Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hànhchính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện phápxử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứngminh mình không vi phạm hành chính.
Điều 4. Thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện phápxử lý hành chính
Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy địnhhành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phụchậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạttiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hànhchính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính và quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạmhành chính.
Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính
1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạtvi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lênbị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.
Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công annhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợpcần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghềhoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì ngườixử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩmquyền xử lý; 
b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạmhành chính do mình gây ra; 
c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trongphạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lụcđịa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịchViệt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chínhtheo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chínhlà cá nhân được quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96 của Luật này.
Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đốivới người nước ngoài.
Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quyđịnh như sau: 
a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừcác trường hợp sau: 
Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí,lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xâydựng; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quyhoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thácdầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử;quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sảnxuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm,hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chínhlà 02 năm.
Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế,nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hànhchính theo quy định của pháp luật về thuế; 
b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hànhchính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau: 
Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thờihiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thờihiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm; 
c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cánhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quyđịnh tại điểm a và điểm b khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụlý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểmb khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thìthời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứthành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
2. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chínhđược quy định như sau: 
a) Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tạikhoản 1 Điều 90; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy địnhtại khoản 2 Điều 90 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong nhữnghành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90; 03 tháng, kể từ ngàycá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này; 
b) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡnglà 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 vàkhoản 2 Điều 92; 06 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quyđịnh tại khoản 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trongnhững hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này; 
c) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáodục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong cáchành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này; 
d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quyđịnh tại khoản 1 Điều 96 của Luật này.
Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý viphạm hành chính
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếutrong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáohoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặctừ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà khôngtái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.
2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính,nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biệnpháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết địnháp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị ápdụng biện pháp xử lý hành chính.
Điều 8. Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệutrong xử lý vi phạm hành chính
1. Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý viphạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợptrong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc.
2. Thời gian ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trướcđến 06 giờ ngày hôm sau.
Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ
Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ: 
1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngănchặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồithường thiệt hại.
2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thànhthật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính,xử lý vi phạm hành chính.
3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích độngvề tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạnphòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.
4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệthuộc về vật chất hoặc tinh thần.
5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, ngườigià yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khảnăng điều khiển hành vi của mình.
6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khókhăn mà không do mình gây ra.
7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.
8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.
Điều 10. Tình tiết tăng nặng
1. Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng: 
a) Vi phạm hành chính có tổ chức; 
b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm; 
c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niênvi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hànhvi vi phạm hành chính; 
d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặcbệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để viphạm hành chính; 
đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ;vi phạm hành chính có tính chất côn đồ; 
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hànhchính; 
g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa,dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính; 
h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạtcủa bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạmhành chính; 
i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chínhmặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó; 
k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấuvi phạm hành chính; 
l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trịgiá hàng hóa lớn; 
m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, ngườigià, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.
2. Tình tiết quy định tại khoản 1 Điều này đã được quyđịnh là hành vi vi phạm hành chính thì không được coi là tình tiết tăng nặng.
Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạmhành chính
Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trườnghợp sau đây: 
1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thếcấp thiết.
2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệchính đáng.
3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bấtngờ.
4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bấtkhả kháng.
5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính khôngcó năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưađủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5của Luật này.
Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lývi phạm hành chính.
2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhậntiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người viphạm hành chính khi xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lýhành chính.
3. Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định vềhành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phụchậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nướcvà biện pháp xử lý hành chính.
4. Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biệnpháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
5. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện phápkhắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời,không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định tại Luậtnày.
6. Áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phụchậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính.
7. Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạmhành chính.
8. Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hànhchính.
9. Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạmhành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanhlý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khácthu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sáchnhà nước.
10. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạmhành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
11. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhânphẩm của người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp xử lýhành chính, người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính,người bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hànhchính.
12. Chống đối, trốn tránh, trì hoãn hoặc cản trởchấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện phápngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hànhquyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hànhchính.
Điều 13. Bồi thường thiệt hại
1. Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hạithì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định củapháp luật về dân sự.
2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính gây thiệthại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống viphạm hành chính
1. Cá nhân, tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyđịnh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các tổ chức có nhiệm vụ giáo dụcthành viên thuộc tổ chức mình về ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, quy tắccủa cuộc sống xã hội, kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gâyra vi phạm hành chính trong tổ chức mình.
2. Khi phát hiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyềnxử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm xử lý vi phạm theo quy định của phápluật.
3. Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tốcáo và đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính.
Điều 15. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xửlý vi phạm hành chính
1. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyềnkhiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy địnhcủa pháp luật.
2. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm phápluật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếuxét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiệnsẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải raquyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xửlý vi phạm hành chính
1. Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, ngườicó thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ quy định của Luật này vàquy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sáchnhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản khác của người vi phạm, dung túng, bao che, khôngxử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng tính chất, mức độ vi phạm, khôngđúng thẩm quyền hoặc vi phạm quy định khác tại Điều 12 của Luật này và quy địnhkhác của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luậthoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hànhpháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành phápluật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước.
2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thựchiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có nhiệm vụ,quyền hạn sau đây: 
a) Chủ trì hoặc phối hợp trong việc đề xuất, xâydựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền vănbản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
b) Theo dõi chung và báo cáo côngtác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thống kê, xây dựng, quản lýcơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; 
c) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn,tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạmhành chính; 
d) Kiểm tra, phối hợp với các bộ,ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạmhành chính.
3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, các bộ, ngành có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Tưpháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này; kịp thời cung cấp thôngtin cho Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốcgia; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác xử lý vi phạmhành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan mình.
4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện quy định tại khoản 2 Điều nàyvà định kỳ 06 tháng, hàng năm gửi thông báo đến Bộ Tư pháp về công tác xử lý viphạm hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan mình; chỉ đạo Tòa án nhân dâncác cấp thực hiện việc cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính; chủ trì,phối hợp với Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhcác quy định có liên quan.
5. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, Ủy ban nhân dân các cấp quản lý công tác thi hành pháp luật về xửlý vi phạm hành chính tại địa phương, có trách nhiệm sau đây: 
a) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiệnvăn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức phổ biến, giáodục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
b) Kiểm tra, thanh tra, xử lý viphạm và giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện phápluật về xử lý vi phạm hành chính; 
c) Kịp thời cung cấp thông tin choBộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; địnhkỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác xử lý vi phạm hành chínhtrên địa bàn.
6. Cơ quan của người có thẩm quyềnxử phạt vi phạm hành chính, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết địnhcác biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, thi hànhquyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành các quyếtđịnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm gửi văn bản, quyếtđịnh quy định tại Điều 70, khoản 2 Điều 73, khoản 2 Điều 77, Điều 88, khoản 4Điều 98, Điều 107, khoản 3 Điều 111, đoạn 2 khoản 3 Điều 112, khoản 1 và khoản2 Điều 114 tới cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của BộTư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.
7. Chính phủ quy định chi tiếtĐiều này.
Điều 18. Trách nhiệm của thủtrưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chínhcó trách nhiệm sau đây: 
a) Thường xuyên kiểm tra, thanhtra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạmhành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo trongxử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 
b) Không được can thiệp trái phápluật vào việc xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm liên đới vềhành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc quyềnquản lý trực tiếp của mình theo quy định của pháp luật; 
c) Không được để xảy ra hành vitham nhũng của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính do mình quản lý,phụ trách; 
d) Trách nhiệm khác theo quy địnhcủa pháp luật.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác cấp có trách nhiệm sau đây: 
a) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm traviệc xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chínhthuộc phạm vi quản lý của mình; 
b) Xử lý kỷ luật đối với người cósai phạm trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; 
c) Giải quyết kịp thời khiếu nại,tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong ngành, lĩnh vực do mình phụ trách theoquy định của pháp luật; 
d) Trách nhiệm khác theo quy địnhcủa pháp luật.
3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềnhạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cótrách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấpdưới ban hành có sai sót và phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, banhành quyết định mới theo thẩm quyền.
Điều 19. Giám sát công tác xửlý vi phạm hành chính
Quốc hội, các cơ quan của Quốchội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân,Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và mọi công dângiám sát hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính;khi phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý viphạm hành chính thì có quyền yêu cầu, kiến nghị với cơ quan, người có thẩmquyền xem xét, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan, người có thẩm quyền xử lývi phạm hành chính phải xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu, kiến nghị đótheo quy định của pháp luật.
Điều 20. Áp dụng Luật xử lý viphạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính ở ngoài lãnh thổ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công dân, tổ chức Việt Nam vi phạmpháp luật hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngoài lãnh thổViệt Nam có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật này.
Phần thứ hai
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Chương I
CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Mục 1. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
Điều 21. Các hình thức xử phạtvà nguyên tắc áp dụng
1. Các hình thức xử phạt vi phạmhành chính bao gồm: 
a) Cảnh cáo; 
b) Phạt tiền; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật vi phạm hànhchính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung làtang vật, phương tiện vi phạm hành chính); 
đ) Trục xuất.
2. Hình thức xử phạt quy định tạiđiểm a và điểm b khoản 1 Điều này chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xửphạt chính.
Hình thức xử phạt quy định tại cácđiểm c, d và đ khoản 1 Điều này có thể được quy định là hình thức xử phạt bổsung hoặc hình thức xử phạt chính.
3. Đối với mỗi vi phạm hành chính,cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính;có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1Điều này. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạtchính.
Điều 22. Cảnh cáo
Cảnh cáo được áp dụng đối với cánhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ vàtheo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hànhvi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổithực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.
Điều 23. Phạt tiền
1. Mức phạt tiền trong xử phạt viphạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy địnhtại khoản 3 Điều 24 của Luật này.
Đối với khu vực nội thành củathành phố trực thuộc trung ương thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đakhông quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong cáclĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xãhội.
2. Chính phủ quy định khung tiềnphạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo mộttrong các phương thức sau đây, nhưng khung tiền phạt cao nhất không vượt quámức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 24 của Luật này: 
a) Xác định số tiền phạt tốithiểu, tối đa; 
b) Xác định số lần, tỷ lệ phầntrăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạmhoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.
3. Căn cứ vào hành vi, khung tiềnphạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầuquản lý kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trựcthuộc Trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối vớihành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.
4. Mức tiền phạt cụ thể đối vớimột hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quyđịnh đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thểgiảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu cótình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quámức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.
Điều 24. Mức phạt tiền tối đatrong các lĩnh vực
1. Mức phạt tiền tối đa trong cáclĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau: 
a) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng:hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tôn giáo; thiđua khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê; 
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng:an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; thi hành án dânsự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao thông đường bộ; giao dịch điện tử;bưu chính; 
c) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng:phòng cháy, chữa cháy; cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; bổ trợ tưpháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; giáo dục; văn hóa; thể thao; dulịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc trẻem; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thựcvật; quản lý và bảo tồn nguồn gen; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, câytrồng; thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công;hóa đơn; dự trữ quốc gia; điện lực; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc bảnđồ; đăng ký kinh doanh; 
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng:quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề; giao thông đường sắt; giaothông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; 
đ) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng:quản lý công trình thủy lợi; đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược,trang thiết bị y tế; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón; quảngcáo; đặt cược và trò chơi có thưởng; quản lý lao động ngoài nước; giao thônghàng hải; giao thông hàng không dân dụng; quản lý và bảo vệ công trình giaothông; công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; báo chí; xuấtbản; thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hải quan, thủ tục thuế; kinhdoanh xổ số; kinh doanh bảo hiểm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lývật liệu nổ; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản; 
e) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng:quản lý giá; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệuxây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và côngsở; đấu thầu; đầu tư; 
g) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng:sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; 
h) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng:điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; 
i) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng:xây dựng; quản lý rừng, lâm sản; đất đai; 
k) Phạt tiền đến 1.000.000.000đồng: quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiềntệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; thăm dò, khai thác dầu khí vàcác loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường.
2. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnhvực quản lý nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này đối với tổ chức bằng 02 lầnmức phạt tiền đối với cá nhân.
3. Mức phạt tiền tối đa trong cáclĩnh vực thuế; đo lường; sở hữu trí tuệ; an toàn thực phẩm; chất lượng sảnphẩm, hàng hóa; chứng khoán; hạn chế cạnh tranh theo quy định tại các luậttương ứng.
4. Mức phạt tiền tối đa đối vớilĩnh vực mới chưa được quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định saukhi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Điều 25. Tước quyền sử dụnggiấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
1. Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cánhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép,chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉhành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấyphép, chứng chỉ hành nghề.
2. Đình chỉ hoạt động có thời hạnlà hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chínhtrong các trường hợp sau: 
a) Đình chỉ một phần hoạt động gâyhậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối vớitính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịchvụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép; 
b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộhoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy địnhcủa pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọnghoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏecon người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.
3. Thời hạn tước quyền sử dụnggiấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại khoản1 và khoản 2 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạtcó hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hànhnghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Điều 26. Tịch thu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính
Tịch thu tang vật, phương tiện viphạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hóa, phươngtiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với viphạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.
Việc xử lý tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 củaLuật này.
Điều 27. Trục xuất
1. Trục xuất là hình thức xử phạtbuộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏilãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Chính phủ quy định chi tiếtviệc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.
Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCHẬU QUẢ
Điều 28. Các biện pháp khắcphục hậu quả và nguyên tắc áp dụng
1. Các biện pháp khắc phục hậu quảbao gồm: 
a) Buộc khôi phục lại tình trạngban đầu; 
b) Buộc tháo dỡ công trình, phầncông trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; 
c) Buộc thực hiện biện pháp khắcphục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; 
d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phươngtiện; 
đ) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vậtphẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóaphẩm có nội dung độc hại; 
e) Buộc cải chính thông tin sai sựthật hoặc gây nhầm lẫn; 
g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạmtrên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; 
h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóakhông bảo đảm chất lượng; 
i) Buộc nộp lại số lợi bất hợppháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trịgiá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủytrái quy định của pháp luật; 
k) Các biện pháp khắc phục hậu quảkhác do Chính phủ quy định.
2. Nguyên tắc áp dụng biện phápkhắc phục hậu quả: 
a) Đối với mỗi vi phạm hành chính,ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính cóthể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1Điều này; 
b) Biện pháp khắc phục hậu quảđược áp dụng độc lập trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luậtnày. 
Điều 29. Buộc khôi phục lạitình trạng ban đầu
Cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chínhcủa mình gây ra; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thựchiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 30. Buộc tháo dỡ côngtrình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng vớigiấy phép
Cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặcxây dựng không đúng với giấy phép; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chínhkhông tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 31. Buộc khắc phục tìnhtrạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh
Cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính phải thực hiện biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lâylan dịch bệnh; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thựchiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 32. Buộc đưa ra khỏi lãnhthổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phươngtiện
Cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính phải đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặctái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạmnhập, tái xuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật.
Biện pháp khắc phục hậu quả nàycũng được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh xâm phạm quyền sở hữutrí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vậtliệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo vềsở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm; nếu cá nhân, tổ chức vi phạmhành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 33. Buộc tiêu hủy hànghóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môitrường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
Cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính phải tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vậtnuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vậtkhác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật; nếu cá nhân, tổchức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 34. Buộc cải chính thôngtin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
Cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính phải cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã được công bố,đưa tin trên chính phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử đãcông bố, đưa tin; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thựchiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 35. Buộc loại bỏ yếu tố viphạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm
Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinhdoanh hàng hóa hoặc sử dụng phương tiện kinh doanh, vật phẩm chứa yếu tố viphạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm thì phảiloại bỏ các yếu tố vi phạm đó; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tựnguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm,hàng hóa không bảo đảm chất lượng
Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinhdoanh sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng đã đăng ký hoặc công bố vàhàng hóa khác không bảo đảm chất lượng, điều kiện lưu thông thì phải thu hồicác sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường; nếu cá nhân, tổchức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Điều 37. Buộc nộp lại số lợibất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiềnbằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán,tiêu hủy trái quy định của pháp luật
Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộplại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ viphạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhànước hoặc hoàn trả cho đối tượng bị chiếm đoạt; phải nộp lại số tiền bằng vớigiá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện đóđã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; nếu cá nhân, tổchức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.
Chương II
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆNPHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Điều 38. Thẩm quyền của Chủtịch Ủy ban nhân dân
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãcó quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 5.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 50.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 39. Thẩm quyền của Công annhân dân
1. Chiến sĩ Công an nhân dân đangthi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 1% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 500.000 đồng.
2. Trạm trưởng, Đội trưởng củangười được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 3% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 1.500.000 đồng.
3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởngđồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 2.500.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Trưởng Công an cấp huyện;Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt,Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấptỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởngphòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnhsát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tộiphạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tộiphạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởngphòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Trưởngphòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sátphòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữacháy và cứu hộ, cứu nạn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạntrên sông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trịnội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng,Trưởng phòng An ninh thông tin; 
Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thủ trưởngđơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 25.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giámđốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 50.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyếtđịnh áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; 
e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
6. Cục trưởng Cục An ninh chínhtrị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tưtưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hànhchính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tựxã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế vàchức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng CụcCảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy,Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởngCục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tưpháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởngCục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
7. Cục trưởng Cục Quản lý xuấtnhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này và có quyềnquyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.
Điều 40. Thẩm quyền của Bộ độibiên phòng
1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đangthi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 1% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 500.000 đồng.
2. Trạm trưởng, Đội trưởng củangười được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 2.500.000 đồng.
3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hảiđội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huytrưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 25.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biênphòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ độibiên phòng có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 41. Thẩm quyền của Cảnhsát biển
1. Cảnh sát viên Cảnh sát biểnđang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 2% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 1.500.000 đồng.
2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sátbiển có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 5.000.000 đồng.
3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnhsát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 10.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sátbiển có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 25.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnhsát biển có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 30% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 50.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
6. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sátbiển có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 100.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
7. Cục trưởng Cục Cảnh sát biển cóquyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 42. Thẩm quyền của Hải quan
1. Công chức Hải quan đang thihành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hảiquan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.
3. Chi cục trưởng Chi cục Hảiquan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soátthuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởngĐội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởngHải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trítuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Cục trưởng Cục điều tra chốngbuôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cụctrưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 43. Thẩm quyền của Kiểm lâm
1. Kiểm lâm viên đang thi hành côngvụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cóquyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này.
3. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Độitrưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Chi cục trưởng Chi cục Kiểmlâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, b, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Cục trưởng Cục Kiểm lâm cóquyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
d) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, b, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 44. Thẩm quyền của cơ quanThuế
1. Công chức Thuế đang thi hànhcông vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.
3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế cóquyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuếcó quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực thuế quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 45. Thẩm quyền của Quản lýthị trường
1. Kiểm soát viên thị trường đangthi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng Đội Quản lý thịtrường có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lýthị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòngchống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lýthị trường có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luậtnày.
4. Cục trưởng Cục Quản lý thịtrường có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
d) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luậtnày.
Điều 46. Thẩm quyền của Thanhtra
1. Thanh tra viên, người được giaothực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 1% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 500.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.
2. Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanhtra Cục Hàng không, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chánh thanh tra Cục An toànbức xạ và hạt nhân, Chánh thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Chi cục trưởngChi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóagia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục về bảo vệ thực vật, thú y, thủysản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâmnghiệp, phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giámđốc Trung tâm Tần số khu vực và các chức danh tương đương được Chính phủ giaothực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 50.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nướckhu vực, Cục trưởng Cục Thống kê, Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức danh tươngđương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 70% mức tiền phạttối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng khôngquá 250.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Chánh Thanh tra bộ, cơ quanngang bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cụcThống kê, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cụctrưởng Tổng cục Dạy nghề, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởngTổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổngcục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Tổng cụctrưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy banchứng khoán Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục trưởngTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về ngườiViệt Nam ở nước ngoài, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng BanTôn giáo Chính phủ, Cục trưởng Cục Hóa chất, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn vàmôi trường công nghiệp, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đườngthủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàngkhông Việt Nam, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục trưởng Cục Thúy, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng CụcChăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cụctrưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Chế biến,thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảohiểm, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởngCục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báochí, Cục trưởng Cục Xuất bản, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quảnlý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tếdự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các chức danh tương đươngđược Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Trưởng đoàn thanh tra chuyênngành cấp bộ có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngànhcấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước đượcgiao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt theo quyđịnh tại khoản 2 Điều này.
Điều 47. Thẩm quyền của Cảng vụhàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa
1. Trưởng đại diện Cảng vụ hànghải, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không, Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nộiđịa có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này.
2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giámđốc Cảng vụ hàng không, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đườngthủy nội địa Việt Nam có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
d) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, b, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 48. Thẩm quyền của Tòa ánnhân dân
1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cóquyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này.
2. Thẩm phán được phân công giảiquyết vụ việc phá sản có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Chánh án Tòa án nhân dân cấphuyện, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sựkhu vực có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này.
4. Chánh án Tòa án nhân dân cấptỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Chánh tòa Phúc thẩm Tòaán nhân dân tối cao, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnđược sử dụng để vi phạm hành chính; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 49. Thẩm quyền của cơ quanthi hành án dân sự
1. Chấp hành viên thi hành án dânsự đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Chi Cục trưởng Chi cục Thi hànhán dân sự có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Chấp hành viên thi hành án dânsự là Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ việc phá sản có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
4. Cục trưởng Cục Thi hành án dânsự, Trưởng phòng Phòng Thi hành án cấp quân khu có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tạiđiểm b khoản này; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thihành án dân sự có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực thi hành án dân sự quy định tại Điều 24 của Luật này; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 50. Thẩm quyền của CụcQuản lý lao động ngoài nước
Cục trưởng Cục Quản lý lao độngngoài nước có quyền: 
1. Phạt cảnh cáo; 
2. Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước quy định tại Điều 24 của Luật này; 
3. Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
4. Tước quyền sử dụng giấy phép cóthời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 51. Thẩm quyền của cơ quanđại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chứcnăng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoạigiao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sựcủa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có quyền: 
1. Phạt cảnh cáo; 
2. Phạt tiền đến mức tối đa đốivới lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này; 
3. Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính; 
4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả quy định tại các điểm a, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.
Điều 52. Nguyên tắc xác định vàphân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phụchậu quả
1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hànhchính của những người được quy định tại các Điều từ 38 đến 51 của Luật này làthẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trongtrường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạtcá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối vớichức danh đó.
Trong trường hợp phạt tiền đối vớivi phạm hành chính trong khu vực nội thành thuộc các lĩnh vực quy định tại đoạn2 khoản 1 Điều 23 của Luật này, thì các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đốivới các hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định cũng có thẩm quyền xửphạt tương ứng với mức tiền phạt cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chínhdo Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong nộithành.
2. Thẩm quyền phạt tiền quy địnhtại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạtquy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáccấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhànước ở địa phương.
Người có thẩm quyền xử phạt viphạm hành chính quy định tại các Điều từ 39 đến 51 của Luật này có thẩm quyềnxử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.
Trong trường hợp vi phạm hànhchính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt vi phạm hànhchính do người thụ lý đầu tiên thực hiện.
4. Trường hợp xử phạt một ngườithực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hànhchính được xác định theo nguyên tắc sau đây: 
a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trịgiá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phụchậu quả được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xửphạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; 
b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trịgiá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phụchậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền củangười xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp cóthẩm quyền xử phạt; 
c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩmquyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảyra vi phạm.
Điều 53. Thay đổi tên gọi củachức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Trường hợp chức danh có thẩm quyềnxử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật này có sự thay đổi về tên gọi thìchức danh đó có thẩm quyền xử phạt.
Điều 54. Giao quyền xử phạt
1. Người có thẩm quyền xử phạt viphạm hành chính quy định tại Điều 38; các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 39; cáckhoản 2, 3 và 4 Điều 40; các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 41; các khoản 2, 3, 4và 5 Điều 42; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 43; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 44;các khoản 2, 3 và 4 Điều 45; các khoản 2, 3 và 4 Điều 46; Điều 47; khoản 3 vàkhoản 4 Điều 48; các khoản 2, 4 và 5 Điều 49; Điều 50 và Điều 51 của Luật nàycó thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
2. Việc giao quyền xử phạt vi phạmhành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiệnbằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.
3. Cấp phó được giao quyền xử phạtvi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hànhchính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền khôngđược giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác.
Chương III
THỦ TỤC XỬ PHẠT, THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VÀ CƯỠNGCHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
Mục 1. THỦ TỤC XỬ PHẠT
Điều 55. Buộc chấm dứt hành vivi phạm hành chính
Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hànhchính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi viphạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứthành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bảnhoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 56. Xử phạt vi phạm hànhchính không lập biên bản
1. Xử phạt vi phạm hành chínhkhông lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạttiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người cóthẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.
Trường hợp vi phạm hành chính đượcphát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lậpbiên bản.
2. Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ củacá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địađiểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết viphạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bảnpháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõmức tiền phạt.
Điều 57. Xử phạt vi phạm hànhchính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
1. Xử phạt vi phạm hành chính cólập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổchức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 Điều56 của Luật này.
2. Việc xử phạt vi phạm hành chínhcó lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạtvi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xửphạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục.
Hồ sơ phải được lưu trữ theo quyđịnh của pháp luật về lưu trữ.
Điều 58. Lập biên bản vi phạmhành chính
1. Khi phát hiện vi phạm hànhchính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành côngvụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theoquy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.
Trường hợp vi phạm hành chính đượcphát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lậpbiên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cánhân vi phạm.
Vi phạm hành chính xảy ra trên tàubay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu cótrách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhàga.
2. Biên bản vi phạm hành chínhphải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lậpbiên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ củatổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi viphạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạngtang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổchức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chứcbị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thờihạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổchức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.
Trường hợp người vi phạm, đại diệntổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lýdo khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diệnchính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.
3. Biên bản vi phạm hành chínhphải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người viphạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký đượcthì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chứcbị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiềutờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản.Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệthại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phảighi rõ lý do vào biên bản.
Biên bản vi phạm hành chính lậpxong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp viphạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt củangười lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyềnxử phạt để tiến hành xử phạt.
Trường hợp người chưa thành niênvi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ củangười đó.
Điều 59. Xác minh tình tiết củavụ việc vi phạm hành chính
1. Khi xem xét ra quyết định xửphạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạtcó trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây: 
a) Có hay không có vi phạm hànhchính; 
b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hànhvi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính; 
c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; 
d) Tính chất, mức độ thiệt hại dovi phạm hành chính gây ra; 
đ) Trường hợp không ra quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này; 
e) Tình tiết khác có ý nghĩa đốivới việc xem xét, quyết định xử phạt.
Trong quá trình xem xét, ra quyếtđịnh xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việctrưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định.
2. Việc xác minh tình tiết của vụviệc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.
Điều 60. Xác định giá trị tangvật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xửphạt
1.Trongtrườnghợpcầnxácđịnhgiátrịtangvậtviphạm hànhchínhđểlàm căncứxácđịnhkhungtiềnphạt,thẩm quyềnxửphạt,ngườicóthẩm quyềnđang giảiquyếtvụviệcphảixácđịnhgiátrịtangvậtvàphảichịutráchnhiệmvềviệcxácđịnhđó.
2.Tùytheoloạitangvậtcụthể,việcxácđịnhgiátrịdựatrênmộttrongcác căncứ theothứtự ưutiênsauđây:
a)Giániêmyếthoặc giá ghi trênhợpđồng hoặchóađơnmuabánhoặctờ khai nhậpkhẩu; 
b)Giátheothôngbáocủacơquantàichính địa phương; trườnghợpkhôngcó thôngbáogiáthìtheogiáthịtrườngcủađịaphươngtạithờiđiểmxảyraviphạmhànhchính;
c) Giá thành củatang vậtnếu làhànghóa chưa xuất bán;
d)Đốivớitangvậtlàhànggiảthìgiácủatangvậtđólàgiáthịtrườngcủa hànghóathậthoặchànghóacócùngtínhnăng, kỹthuật,côngdụngtạithờiđiểmnơipháthiệnviphạmhànhchính.
3.Trườnghợpkhôngthểápdụngđượccăncứquyđịnhtạikhoản2Điềunày đểxácđịnhgiátrịtangvậtviphạmhànhchínhlàmcăncứxácđịnhkhungtiền phạt,thẩmquyềnxửphạtthìngườicóthẩmquyềnđanggiảiquyếtvụviệccóthể raquyếtđịnhtạmgiữtangvậtviphạmvàthànhlậpHộiđồngđịnhgiá.Hộiđồng địnhgiágồmcóngườiraquyếtđịnhtạmgiữtangvậtviphạm hànhchínhlàChủtịchHộiđồng,đạidiệncơquantàichínhcùngcấpvàđạidiệncơquanchuyênmôncó liênquanlàthànhviên.
Thờihạn tạmgiữtang vật để xácđịnhgiátrịkhôngquá 24 giờ,kểtừthờiđiểm raquyếtđịnhtạm giữ,trongtrườnghợpthậtcầnthiếtthìthờihạncóthểkéodàithêmnhưngtốiđakhôngquá24giờ.Mọichiphíliênquanđếnviệctạm giữ,định giávàthiệthạidoviệctạmgiữgâyradocơquancủangườicóthẩmquyềnra quyếtđịnhtạmgiữchitrả.Thủtục,biênbảntạm giữ đượcthựchiệntheoquy định tạikhoản5 vàkhoản9Điều125củaLuậtnày.
4.Căncứđểxácđịnhgiátrịvàcáctàiliệuliênquanđếnviệcxácđịnhgiátrị tangvậtviphạmhànhchínhphảithể hiệntronghồsơxửphạtviphạmhànhchính.
Điều 61. Giải trình
1. Đối với hành vi vi phạm hànhchính mà pháp luật quy định áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấyphép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặcáp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó từ15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổchức thì cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng vănbản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xửphạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính trước khi ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không cóyêu cầu giải trình trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
2. Đối với trường hợp giải trìnhbằng văn bản, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản giải trìnhcho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn không quá 05ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
Trường hợp vụ việc có nhiều tìnhtiết phức tạp thì người có thẩm quyền có thể gia hạn thêm không quá 05 ngàytheo đề nghị của cá nhân, tổ chức vi phạm.
Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chínhtự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình thực hiện việc giảitrình bằng văn bản.
3. Đối với trường hợp giải trìnhtrực tiếp, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải gửi văn bản yêu cầu đượcgiải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trongthời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
Người có thẩm quyền xử phạt phảithông báo bằng văn bản cho người vi phạm về thời gian và địa điểm tổ chức phiêngiải trình trực tiếp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu củangười vi phạm.
Người có thẩm quyền xử phạt tổchức phiên giải trình trực tiếp và có trách nhiệm nêu căn cứ pháp lý và tìnhtiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt,biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm. Cá nhân,tổ chức vi phạm hành chính, người đại diện hợp pháp của họ có quyền tham giaphiên giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa mình.
Việc giải trình trực tiếp được lậpthành biên bản và phải có chữ ký của các bên liên quan; trường hợp biên bản gồmnhiều tờ thì các bên phải ký vào từng tờ biên bản. Biên bản này phải được lưutrong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và giao cho cá nhân, tổ chức vi phạmhoặc người đại diện hợp pháp của họ 01 bản.
Điều 62. Chuyển hồ sơ vụ viphạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
1.Khixem xétvụviphạm đểquyếtđịnhxửphạtviphạm hànhchính,nếuxét thấy hànhviviphạmcódấuhiệutộiphạm,thìngườicóthẩmquyềnxửphạtphải chuyểnngayhồsơ vụviphạmcho cơquantiếnhànhtốtụnghình sự.
2.Trongquátrìnhthihànhquyếtđịnhxửphạtviphạmhànhchính,nếuhànhviviphạm đượcpháthiệncódấuhiệutộiphạmmàchưahếtthờihiệutruycứu tráchnhiệm hìnhsựthìngườiđãraquyếtđịnhxửphạtviphạmhànhchínhphảira quyếtđịnhtạm đìnhchỉthihànhquyếtđịnhđóvàtrongthờihạn03ngày,kểtừ ngàytạmđìnhchỉphảichuyểnhồsơvụviphạmchocơquantiếnhànhtốtụng hìnhsự; trường hợpđãthi hànhxongquyếtđịnh xửphạtthìngười đãra quyếtđịnh xửphạtviphạmhànhchínhphảichuyểnhồsơvụviphạmchocơquantiếnhành tốtụnghình sự.
3.Cơquantiếnhànhtốtụnghìnhsựcótráchnhiệm xem xét,kếtluậnvụviệc vàtrảlờikếtquảgiảiquyếtbằngvănbảnchongườicóthẩm quyềnđãchuyểnhồsơ trongthờihạntheoquy địnhcủa phápluậttốtụnghìnhsự;trườnghợpkhôngkhởi tốvụánhình sự thì trongthời hạn03ngày, kể từngàycóquyếtđịnh khôngkhởitốvụánhìnhsự,cơquantiếnhànhtốtụngphải trảhồsơvụviệcchongườicóthẩmquyền xửphạtđã chuyển hồ sơđến.
Trườnghợpquyđịnhtạikhoản2Điềunày,nếucơquantiếnhànhtốtụnghình sựcóquyếtđịnhkhởitốvụánthìngườicóthẩmquyềnxửphạtviphạmhành chínhphảihủy bỏquyếtđịnhxửphạtviphạm hànhchínhvàchuyểntoànbộtang vật, phương tiệnviphạmhành chính vàtàiliệu vềviệcthihành quyết địnhxử phạt cho cơquantiến hànhtốtụnghình sự.
4.Việcchuyểnhồ sơ vụ viphạmcódấuhiệutộiphạmđểtruycứutrách nhiệmhình sự phải đượcthôngbáo bằng vănbảnchocá nhânviphạm.
Điều63.Chuyển hồsơ vụviphạmđể xửphạt hànhchính
1.Đốivớivụviệcdocơquantiếnhànhtốtụnghìnhsựthụlý,giảiquyết, nhưngsauđólạicóquyếtđịnhkhôngkhởitốvụánhìnhsự, quyếtđịnhhủy bỏquyếtđịnhkhởitốvụánhìnhsự,quyếtđịnhđìnhchỉđiềutra hoặcquyếtđịnhđình chỉvụán, nếuhànhvicódấuhiệuviphạmhànhchính,thìtrongthời hạn03ngày, kểtừngày raquyếtđịnh,cơquantiếnhànhtốtụnghìnhsựphảichuyểncácquyếtđịnhnêutrênkèm theohồsơ,tangvật,phươngtiệncủavụviphạmvàđềnghịxử phạtviphạmhànhchính đếnngườicóthẩmquyền xửphạtviphạmhànhchính.
2.Việcxửphạtviphạmhànhchínhđượccăncứvàohồsơvụviphạmdocơquantiếnhànhtốtụnghình sựchuyển đến.
Trườnghợpcầnthiết,ngườicóthẩm quyềnxửphạttiếnhành xácminhthêm tìnhtiếtđểlàmcăncứra quyếtđịnh xửphạtviphạmhành chính.
3.Thờihạnraquyếtđịnhxửphạtviphạm hànhchínhlà30ngày,kểtừngày nhậnđượccácquyếtđịnhquyđịnhtạikhoản1Điềunàykèmtheohồsơvụvi phạm.Trongtrườnghợpcầnxácminhthêm quyđịnhtạikhoản2Điềunàythìthờihạntốiđa khôngquá45ngày.
Điều64.Sửdụngphươngtiện,thiếtbịkỹthuậtnghiệpvụtrongviệcpháthiệnvi phạmhành chính.
1. Cơ quan, người có thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụđể phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môitrường.
2. Việc quản lý, sử dụng và quyđịnh danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải bảo đảm cácnguyên tắc sau đây: 
a) Tôn trọng quyền tự do, danh dự,nhân phẩm, bí mật đời tư của công dân, các quyền và lợi ích hợp pháp khác củacá nhân và tổ chức; 
b) Tuân thủ đúng quy trình, quytắc về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; 
c) Kết quả thu thập được bằngphương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được ghi nhận bằng văn bản và chỉđược sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính; 
d) Phương tiện, thiết bị kỹ thuậtnghiệp vụ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩmquyền quy định.
3. Chính phủ quy định việc quảnlý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sửdụng để phát hiện vi phạm hành chính.
Điều 65. Những trường hợp khôngra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1. Không ra quyết định xử phạt viphạm hành chính trong những trường hợp sau đây: 
a) Trường hợp quy định tại Điều 11của Luật này; 
b) Không xác định được đối tượngvi phạm hành chính; 
c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạmhành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy địnhtại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này; 
d) Cá nhân vi phạm hành chínhchết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gianxem xét ra quyết định xử phạt; 
đ) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấuhiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 của Luật này.
2. Đối với trường hợp quy định tạicác điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngânsách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hànhvà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luậtnày.
Quyết định phải ghi rõ lý do khôngra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch thu, tiêu hủy; biệnpháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.
Điều 66. Thời hạn ra quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính
1. Người có thẩm quyền xử phạt viphạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tìnhtiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộctrường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật nàythì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.
Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêmtrọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy địnhtại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian đểxác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việcphải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việcgia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.
2. Quá thời hạn quy định tại khoản1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt khôngra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quảquy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, quyết định tịch thu sung vào ngânsách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.
Người có thẩm quyền xử phạt viphạm hành chính nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xửphạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 67. Ra quyết định xử phạtvi phạm hành chính
1. Trường hợp một cá nhân, tổ chứcthực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thìchỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đốivới từng hành vi vi phạm hành chính.
2. Trường hợp nhiều cá nhân, tổchức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì có thể ra 01 hoặc nhiềuquyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân,tổ chức.
3. Trường hợp nhiều cá nhân, tổchức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ viphạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức,mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức.
4. Quyết định xử phạt có hiệu lựckể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực khác.
Điều 68. Nội dung quyết định xửphạt vi phạm hành chính
1. Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính phải bao gồm các nội dung chính sau đây: 
a) Địa danh, ngày, tháng, năm raquyết định; 
b) Căn cứ pháp lý để ban hànhquyết định; 
c) Biên bản vi phạm hành chính,kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc biên bảnhọp giải trình và tài liệu khác (nếu có); 
d) Họ, tên, chức vụ của người raquyết định; 
đ) Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệpcủa người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; 
e) Hành vi vi phạm hành chính;tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 
g) Điều, khoản của văn bản phápluật được áp dụng; 
h) Hình thức xử phạt chính; hìnhthức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); 
i) Quyền khiếu nại, khởi kiện đốivới quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
k) Hiệu lực của quyết định, thờihạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt; 
l) Họ tên, chữ ký của người raquyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
m) Trách nhiệm thi hành quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chứcbị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.
2. Thời hạn thi hành quyết định là10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt cóghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.
3. Trường hợp ban hành một quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính chung đối với nhiều cá nhân, tổ chức cùng thựchiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi viphạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì nội dung hành vi viphạm, hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức phải xác định cụthể, rõ ràng.
Mục 2. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬPHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 69. Thi hành quyết định xửphạt không lập biên bản
1. Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản.Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt cònđược gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.
2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộptiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có tráchnhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phảinộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạcNhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.
Trường hợp cá nhân, tổ chức viphạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặcnộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thờihạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này.
Điều 70. Gửi quyết định xử phạtvi phạm hành chính để thi hành
Trong thời hạn 02 ngày làm việc,kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người cóthẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơquan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.
Quyết định xử phạt vi phạm hànhchính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thôngbáo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.
Đối với trường hợp quyết định đượcgiao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thìngười có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận củachính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.
Đối với trường hợp gửi qua bưu điệnbằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạtđã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chứcvi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trúcủa cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người viphạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đãđược giao.
Điều 71. Chuyển quyết định xửphạt để tổ chức thi hành
1. Trong trường hợp cá nhân, tổchức thực hiện vi phạm hành chính ở địa bàn cấp tỉnh này nhưng cư trú, đóng trụsở ở địa bàn cấp tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạttại nơi bị xử phạt thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơicá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành; nếu nơi cá nhân cưtrú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan cùng cấp thì quyết định xử phạt đượcchuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức thi hành.
2. Trong trường hợp vi phạm hànhchính xảy ra ở địa bàn cấp huyện này nhưng cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sởở địa bàn cấp huyện khác và thuộc phạm vi một tỉnh ở miền núi, hải đảo, vùng xaxôi, hẻo lánh mà việc đi lại gặp khó khăn và cá nhân, tổ chức vi phạm không cóđiều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt thì quyết định xửphạt được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sởđể tổ chức thi hành.
3. Cơ quan có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điềunày có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan; tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính (nếu có) cho cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt đểthi hành theo quy định của Luật này. Cá nhân, tổ chức vi phạm có trách nhiệmtrả chi phí vận chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Điều 72. Công bố công khai trêncác phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức viphạm hành chính
1. Trường hợp vi phạm hành chínhvề an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữabệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường;thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gâyhậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việcxử phạt.
2. Nội dung công bố công khai baogồm cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt vàbiện pháp khắc phục hậu quả.
3. Việc công bố công khai đượcthực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấpsở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính.
Điều 73. Thi hành quyết định xửphạt vi phạm hành chính
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt viphạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạtvi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiệntheo thời hạn đó.
Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xửphạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫnphải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của phápluật.
2. Người có thẩm quyền xử phạt đãra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyếtđịnh xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xongquyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của BộTư pháp, cơ quan tư pháp địa phương.
Điều 74. Thời hiệu thi hànhquyết định xử phạt vi phạm hành chính
1.Thờihiệuthihànhquyếtđịnhxửphạtviphạmhànhchínhlà01năm,kểtừ ngàyraquyếtđịnh,quáthờihạnnàythìkhôngthihànhquyếtđịnhđónữa,trừ trườnghợpquyếtđịnhxửphạtcóhìnhthứcxửphạttịchthutangvật,phươngtiệnviphạmhànhchính,ápdụngbiệnphápkhắcphụchậuquảthìvẫnphảitịchthu tangvật,phươngtiệnthuộcloạicấm lưuhành,ápdụngbiệnphápkhắcphục hậuquảtrongtrườnghợpcầnthiếtđểbảovệmôitrường,bảođảmgiaothông,xây dựng vàanninh trậttự,an toànxã hội.
2.Trongtrườnghợpcánhân,tổchức bịxử phạtcốtìnhtrốntránh, trì hoãnthì thờihiệunói trênđượctính kểtừthờiđiểmchấmdứt hànhvitrốn tránh,trìhoãn.
Điều75.Thihànhquyếtđịnh xửphạtviphạmhànhchínhtrongtrường hợp ngườibị xửphạtchết,mất tích, tổchức bịxửphạtgiảithể,phá sản
Trườnghợpngườibịxửphạtchết,mấttích,tổchứcbịxửphạtgiảithể,phá sản thìkhôngthihànhquyếtđịnh phạt tiềnnhưngvẫnthihành hình thứcxửphạttịchthutangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhvàbiện phápkhắcphụchậuquảđược ghi trongquyếtđịnh.
ChínhphủquyđịnhchitiếtĐiềunày.
Điều 76. Hoãn thi hành quyết địnhphạttiền
1.Quyếtđịnhphạttiềncó thể đượchoãnthi hànhtrong trường hợpcánhânbị phạttiềntừ3.000.000đồngtrởlênđanggặpkhókhănđặcbiệt, độtxuấtvềkinhtế dothiêntai,thảmhọa,hỏahoạn,dịchbệnh,bệnhhiểmnghèo,tainạnvàcóxácnhậncủaỦybannhândâncấpxãnơingườiđócưtrúhoặccơ quan, tổchứcnơingườiđóhọctập,làmviệc.
2. Cánhân phảicóđơn đềnghịhoãn chấphànhquyếtđịnhxử phạtvi phạmhànhchínhgửicơquancủangườiđãraquyếtđịnhxửphạt.Trongthờihạn05ngày,kểtừngàynhậnđượcđơn,ngườiđãraquyếtđịnhxửphạtxemxétquyếtđịnh hoãnthihànhquyếtđịnh xửphạtđó.
Thờihạnhoãnthihànhquyếtđịnhxửphạtkhôngquá 03tháng,kểtừngày có quyếtđịnhhoãn.
3.Cánhânđượchoãnchấphànhquyếtđịnhxửphạtđượcnhậnlạigiấytờ, tangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhđangbịtạmgiữtheoquyđịnhtạikhoản6 Điều125củaLuậtnày.
Điều 77. Giảm,miễntiền phạt
1.Cánhânthuộctrườnghợpquyđịnhtạikhoản1Điều76củaLuậtnàymàkhôngcókhảnăngthi hành quyết địnhthìcóthể đượcxemxétgiảm,miễnphần còn lạitiềnphạtghitrongquyếtđịnhxử phạt.
2.Cánhânquyđịnhtạikhoản1Điềunàyphảicóđơnđềnghịgiảm,miễn phầncònlạihoặctoànbộtiềnphạtgửingườiđãraquyếtđịnhxử phạt.Trong thời hạn03ngày,kểtừngàynhậnđượcđơn,ngườiđãraquyếtđịnhxửphạtphải chuyểnđơnkèm hồsơvụviệcđếncấptrêntrựctiếp.Trongthờihạn05ngày kểtừ ngày nhậnđượcđơn,cấptrêntrựctiếpphảixem xétquyếtđịnhvàthôngbáochongườiđãraquyếtđịnhxử phạt,ngườicóđơnđềnghịgiảm,miễnbiết;nếukhông đồngývớiviệcgiảm,miễnthìphảinêu rõlýdo.
ĐốivớitrườnghợpChủtịchỦy bannhândâncấptỉnhđãraquyếtđịnhxửphạt thìỦyban nhândâncấptỉnhđóxemxét,quyếtđịnhviệc giảm,miễntiềnphạt.
3.Cánhânđượcgiảm,miễntiềnphạtđượcnhậnlạigiấy tờ,tangvật,phương tiệnđangbịtạmgiữtheoquyđịnh tạikhoản6Điều125củaLuật này.
Điều 78. Thủ tục nộp tiền phạt
1.Trongthờihạn10ngày,kểtừngàynhậnđượcquyếtđịnhxửphạt,cánhân,tổchức bị xửphạtphải nộptiền phạt tạiKho bạcNhànước hoặcnộp vào tàikhoảncủaKhobạcNhànướcđượcghitrongquyếtđịnhxửphạt,trừtrườnghợpđãnộptiềnphạtquyđịnhtạikhoản2vàkhoản3Điềunày.Nếuquáthờihạnnêutrên,thì sẽbịcưỡngchếthihànhquyếtđịnhxửphạtvàcứmỗingàychậm nộpphạtthìcá nhân,tổchức viphạmphảinộp thêm0,05%trêntổngsốtiềnphạtchưanộp.
2.Tạivùngsâu, vùng xa, biên giới,miềnnúimàviệc đi lại gặp khókhăn thìcánhân,tổchứcbịxửphạtcóthểnộptiềnphạtchongườicóthẩmquyềnxửphạt. Ngườicóthẩm quyềnxửphạtcótráchnhiệmthutiềnphạttạichỗvànộptạiKho bạcNhànướchoặcnộpvàotàikhoảncủaKhobạcNhànướctrongthờihạnkhông quá 07ngày,kểtừngàythutiềnphạt.
Trường hợpxử phạttrênbiển hoặcngoàigiờ hànhchính,người cóthẩmquyền xửphạtđượcthutiềnphạttrựctiếpvàphảinộptạiKhobạcNhànướchoặcnộp vàotàikhoảncủaKhobạcNhànướctrongthờihạn02ngày làmviệc,kểtừ ngàyvào đếnbờhoặcngày thu tiềnphạt.
3. Cá nhân,tổchức viphạmhànhchínhbị phạt tiềnphảinộptiềnphạtmộtlần, trừtrườnghợpquyđịnhtạiĐiều79củaLuậtnày.
Mọitrường hợpthutiềnphạt, ngườithu tiền phạtcótráchnhiệm giaochứng từthutiềnphạtcho cánhân, tổchứcnộptiềnphạt.
4.ChínhphủquyđịnhchitiếtĐiềunày.
Điều 79. Nộp tiền phạt nhiềulần
1. Việc nộp tiền phạt nhiều lầnđược áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây: 
a) Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồngtrở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức; 
b) Đang gặp khó khăn đặc biệt vềkinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phảiđược Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi ngườiđó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối vớiđơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếphoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.
2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiềulần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộptiền phạt tối đa không quá 03 lần.
Mức nộp phạt lần thứ nhất tốithiểu là 40% tổng số tiền phạt.
3. Người đã ra quyết định phạttiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộptiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.
Điều 80. Thủ tục tước quyền sửdụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thờihạn
1.Trường hợp tướcquyềnsử dụnggiấyphép,chứngchỉ hànhnghềcó thờihạnđượcghitrongquyếtđịnhxửphạt,ngườicóthẩmquyềnxửphạtthugiữ,bảoquản giấyphép,chứngchỉhànhnghềvàthôngbáongay chocơquanđãcấpgiấyphép, chứngchỉhànhnghềđóbiết.Khihếtthờihạntướcquyềnsửdụnggiấyphép, chứngchỉhànhnghềghitrongquyếtđịnhxửphạt,ngườicóthẩmquyềnxửphạt giaolạigiấyphép,chứngchỉhànhnghềchocánhân,tổchức đã bịtướcgiấy phép,chứngchỉhànhnghềđó.
2.Trườnghợp đìnhchỉhoạtđộngcóthờihạn,cánhân,tổchứcviphạmphảiđìnhchỉngaymộtphầnhoặctoànbộhoạtđộngsảnxuất, kinhdoanh, dịchvụhoặccác hoạtđộngkhácđượcghitrongquyếtđịnh xửphạt.
3.Trongthờigianbịtướcquyềnsử dụnggiấyphép,chứngchỉhànhnghềhoặcđìnhchỉhoạtđộngcóthờihạn,cơsởsảnxuất,kinhdoanh,dịchvụkhôngđượctiếnhành các hoạtđộngghitrongquyết địnhxử phạt.
4.Đối vớicác trường hợpquyđịnh tạikhoản1 và khoản2Điều này, nếucơ sởsảnxuất,kinhdoanh, dịchvụcókhả năngthực tế gây hậuquả tớitínhmạng,sứckhỏeconngười,môitrườngthìngườicóthẩmquyềnphảithôngbáobằngvănbản việctướcgiấyphép,chứngchỉhànhnghềcóthờihạnhoặcđìnhchỉhoạtđộngcó thờihạnchocác cơ quan cóliênquan.
5.Trườnghợppháthiệngiấyphép, chứng chỉ hànhnghềđượccấp không đúng thẩm quyềnhoặccónộidungtráiphápluậtthìngườicóthẩmquyềnxửphạtphải tiếnhànhthuhồingaytheothẩmquyền,đồngthờiphảithôngbáobằngvănbảnchocơquanđãcấpgiấyphép,chứngchỉhànhnghềđóbiết; trườnghợpkhông thuộc thẩmquyền thuhồithìphảibáocáovớicơ quancóthẩmquyềnđể xử lý.
Điều 81. Thủ tục tịch thu tangvật,phươngtiện vi phạmhành chính
1.Khitịchthutangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhtheoquyđịnhtạiĐiều26củaLuậtnày,ngườicóthẩmquyềnxửphạtphảilậpbiênbản.Trongbiên bảnphảighirõtên,sốlượng,chủngloại,sốđăngký(nếucó),tìnhtrạng,chất lượngcủavật,tiền,hànghóa,phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịchthuvàphảicóchữkýcủangườitiếnhànhtịchthu,ngườibịxửphạthoặcđạidiệntổchứcbị xửphạtvàngườichứngkiến; trườnghợpngười bịxử phạt hoặc đạidiệntổchứcbị xửphạtvắngmặtthìphảicóhaingườichứngkiến.Đốivớitangvật,phươngtiệnviphạm hànhchínhcầnđược niêmphongthìphảiniêmphongngay trướcmặt ngườibịxửphạt, đạidiệntổchức bịxử phạthoặcngười chứngkiến.Việcniêmphongphảiđượcghinhậnvàobiên bản.
Đốivớitangvật,phươngtiệnviphạm hànhchínhđangbịtạmgiữ,ngườicó thẩmquyềnxửphạtthấy tìnhtrạngtangvật,phươngtiệncóthay đổisovớithờiđiểm raquyếtđịnhtạmgiữthìphảilậpbiênbảnvềnhữngthay đổinày; biênbản phảicóchữkýcủangườilậpbiênbản,ngườicótráchnhiệmtạmgiữvàngườichứngkiến.
2.Tangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịchthuphảiđượcquảnlývà bảoquảntheoquyđịnhcủa Chínhphủ.
Điều 82. Xửlýtangvật,phươngtiệnviphạmhành chính bịtịch thu
1. Tang vật, phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịchthuđược xửlýnhưsau: 
a)ĐốivớitangvậtviphạmhànhchínhlàtiềnViệtNam,ngoạitệ,chứngchỉ cógiá, vàng, bạc, đáquý, kimloạiquýthìphảinộpvàongânsáchnhànước; 
b)Đốivớigiấytờ,tàiliệu,chứngtừliênquantớitangvật,phươngtiệnvi phạmhànhchínhthì chuyểnchocơ quan đượcgiaoquản lý,sửdụngtàisảntheo quyđịnhtạiđiểmd khoảnnày;
c)Đốivớitangvật,phươngtiệnviphạm hànhchínhlàmatúy,vũkhí, vậtliệunổ, côngcụhỗtrợ,vậtcógiá trịlịchsử,giátrịvănhóa,bảovậtquốcgia,cổvật, hànglâmsảnquýhiếm,vậtthuộcloạicấmlưuhànhvàtàisảnkhácthìchuyển giaochocơquanquảnlýnhànướcchuyênngànhđểquảnlý,xửlýtheoquy định củaphápluật; 
d)Đốivớitangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhđãđượccấpcóthẩm quyềnraquyếtđịnhchuyểngiaochocơquannhànướcquảnlý,sửdụngthìcơ quanđãraquyếtđịnhtịchthuchủtrì,phốihợpvớicơquantàichínhtổchức chuyển giaochocơ quannhànước quảnlý,sửdụng; 
đ)Đốivớitangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịchthukhôngthuộctrườnghợpquyđịnhtạicácđiểm a,b,cvàdkhoảnnàythìtiếnhànhthuêtổchứcbánđấugiáchuyênnghiệptrênđịabàntỉnh,thành phốtrựcthuộcTrungươngnơi xảyrahànhviviphạm đểthựchiệnviệcbánđấugiá; trườnghợpkhôngthuê được tổchứcbánđấugiá thìthành lậphộiđồngđểbánđấu giá.
Việcbánđấugiátangvật, phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịchthuđược thựchiệntheoquyđịnhcủaphápluậtvề bánđấugiá; 
e)Đốivớitangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịchthunhưngkhông còngiátrịsửdụnghoặckhôngbán đấugiáđượcthìcơ quan củangườicó thẩmquyềnraquyếtđịnhtịchthuphảilậphộiđồngxửlýgồmđạidiệncáccơquannhànướchữuquan.Việcxửlýtangvật,phươngtiệnviphạm hànhchính bịtịchthu phảiđượclậpthànhbiênbảncóchữ kýcủacácthànhviênhội đồngxửlý.Phương thức,trìnhtự,thủtụcxửlýtàisảnthựchiệntheoquyđịnhcủaphápluậtvềquản lý,sửdụng tàisảnnhànước.
2.Thủtụcxửlýđốivớitangvật,phươngtiệnviphạm hànhchínhbịtịchthu quyđịnhtạikhoản1Điềunàyđượcthựchiệnnhưsau: 
a)Đốivớicáctrườnghợpquyđịnhtạicácđiểma,b,cvàdkhoản1Điềunày thìcơquanquyếtđịnhtịchthulậpbiênbảnnộp,chuyểngiaotangvật,phương tiện.Việcbàngiaovàtiếpnhậncáctangvật, phươngtiệnviphạmhànhchínhtheo quyđịnhtạicácđiểma,b,cvàdkhoản1Điềunày phảiđượctiếnhànhtheoquyđịnhcủaphápluậtvềquảnlý,sửdụng tàisảnnhà nước; 
b)Đốivớitrườnghợpquyđịnhtạiđiểmđkhoản1Điềunày,giákhởiđiểmcủatàisảnbánđấugiákhilàmthủtụcchuyểngiaođượcxácđịnhtheoĐiều60 củaLuậtnày.Trườnghợpgiátrịcủatangvật,phươngtiệnviphạm hànhchínhđãđượcxác địnhcósự thayđổitạithờiđiểmchuyểngiaothìcơ quan raquyếtđịnh tịchthu tangvật, phươngtiệnviphạmhànhchínhquyếtđịnhthànhlậphộiđồngđể địnhgiátàisảntrướckhilàm thủtụcchuyểngiao.ThànhphầnHộiđồngđịnhgiá theoquyđịnhtạikhoản3Điều60của Luậtnày.
3.Trongthờihạn30ngày,kểtừngày cóquyếtđịnhtịchthutangvật, phương tiệnviphạmhànhchính,cơquancóthẩmquyềnphảixửlýtheoquyđịnhtại khoản1Điềunày.Quáthờihạnnàymàkhôngthựchiệnthìcơquancóthẩm quyềnphảichịu tráchnhiệmtrướcphápluật.
4.Chiphílưukho,phíbếnbãi,phíbảoquảntangvật, phươngtiệnviphạm hànhchínhbịtịchthu,phíbánđấugiávàchiphíkhácphùhợpvớiquyđịnhcủa phápluậtđượctrừvàotiềnbántangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhbị tịchthu.
Tiềnthuđượctừbánđấugiátangvật,phươngtiệnviphạmhànhchínhbịtịch thu,saukhitrừcácchiphítheoquyđịnhtạikhoảnnàyvàphùhợpvớiquyđịnh củaphápluật, phảiđượcnộpvàongânsáchnhànước.
Điều83.Quảnlýtiềnthutừ xửphạtviphạmhànhchính,chứngtừthu,nộp tiền phạt
1. Tiền thu từ xử phạt vi phạmhành chính gồm tiền nộp phạt vi phạm hành chính; tiền nộp do chậm thi hànhquyết định xử phạt tiền; tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính bị tịch thu và các khoản tiền khác.
2. Tiền thu từ xử phạt vi phạmhành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụngtheo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Chứng từ thu, nộp tiền phạt đượcquản lý theo quy định của Chính phủ.
Điều 84. Thủ tục trục xuất
1.QuyếtđịnhtrụcxuấtphảiđượcthôngbáotrướckhithihànhchoBộNgoạigiao,cơquanđạidiệnngoạigiao,cơquanlãnhsựcủanướcmàngườibịtrụcxuấtlà côngdânhoặc nướcmàngườiđócưtrútrướckhi đếnViệtNam.
2.CơquanCôngancóthẩmquyềncótráchnhiệmtổchức thihànhquyếtđịnh trụcxuất,ápdụngbiệnphápngănchặnvàbảođảmxửlýviphạm hànhchínhquy định tạiChươngIPhầnthứtưcủaLuậtnày.
Điều 85. Thi hành biệnpháp khắc phục hậu quả
1.Thờihạnthihànhbiệnphápkhắcphục hậuquảđượcthựchiệntheoquyết địnhxửphạtviphạm hànhchínhhoặctrong quyếtđịnhápdụngbiệnphápkhắcphụchậuquả theoquyđịnhtạiđiểmb khoản2Điều28của Luậtnày.
2.Cánhân,tổchứcviphạm hànhchínhcótráchnhiệmthựchiệnbiệnpháp khắcphụchậuquảđượcghitrongquyếtđịnhtheoquy địnhcủaphápluậtvàphảichịumọi chi phíchoviệc thực hiệnbiệnphápkhắcphụchậuquả đó.
3.Ngườicóthẩmquyềnraquyếtđịnhcótráchnhiệmtheodõi,đônđốcvàkiểmtra việc thi hànhbiệnphápkhắc phụchậuquả do cánhân,tổchứcthựchiện.
4.Trườnghợpkhôngxácđịnhđượcđối tượngviphạm hànhchínhtheoquy địnhtạikhoản2Điều65củaLuậtnàyhoặccánhânchết,mấttíchhoặctổchứcbịgiảithể,phásảnmàkhôngcótổchứcnàotiếpnhậnchuyểngiaoquyềnvànghĩavụtheoquy địnhtạiĐiều75củaLuậtnàythìcơquannơingườicóthẩmquyềnxửphạt đang thụlýhồsơvụ viphạmhànhchínhphảitổchứcthựchiệncácbiệnpháp khắc phục hậuquảquyđịnhtạikhoản1Điều28củaLuậtnày.
Chiphíchoviệctổchứcthi hànhbiệnphápkhắc phục hậu quảdocơquancủangườicóthẩmquyềnxửphạtraquyếtđịnhthựchiệnđượclấy từnguồnngânsách dự phòngcấpchocơquanđó.
5.Trongtrườnghợpkhẩncấp,cầnkhắc phụcngay hậuquả để kịpthờibảovệmôi trường,bảo đảmgiaothôngthìcơquan nơingườicóthẩmquyền xửphạtđang thụlýhồsơvụviphạmhànhchínhtổchứcthihànhbiệnphápkhắcphụchậuquả.Cánhân, tổchứcviphạm hànhchínhphảihoàntrảkinhphíchocơquanđãthực hiệnbiệnphápkhắcphụchậuquả,nếukhônghoàntrảthì bịcưỡngchế thực hiện.
Mục 3. CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾTĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 86. Cưỡng chế thi hànhquyết định xử phạt vi phạm hành chính
1. Cưỡng chế thi hành quyết địnhxử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hànhchính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73của Luật này.
2. Các biện pháp cưỡng chế baogồm: 
a) Khấu trừ một phần lương hoặcmột phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm; 
b) Kê biên tài sản có giá trị tươngứng với số tiền phạt để bán đấu giá; 
c) Thu tiền, tài sản khác của đốitượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân,tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tìnhtẩu tán tài sản.
d) Buộc thực hiện biện pháp khắcphục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Chính phủ quy định cụ thể vềcưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 87. Thẩm quyền quyết địnhcưỡng chế
1. Những người sau đây có thẩmquyền ra quyết định cưỡng chế: 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáccấp; 
b) Trưởng đồn Công an, Trưởng Côngan cấp huyện, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Giám đốc Công an cấptỉnh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế,Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, Cụctrưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnhsát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tratội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Cụctrưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu hộ, cứu nạn, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục trưởng Cục Cảnhsát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm vềmôi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệcao; 
c) Trưởng Đồn biên phòng, Chỉ huytrưởng Bộ đội biên phòng Cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấptỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biênphòng; Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển; 
d) Chi cục trưởng Chi cục Hảiquan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậuthuộc Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 
đ) Chi cục trưởng Chi cục Kiểmlâm, Cục trưởng Cục Kiểm lâm; 
e) Chi cục trưởng Chi cục Thuế,Cục trưởng Cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 
g) Chi Cục trưởng Chi cục Quản lýthị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; 
h) Cục trưởng Cục Quản lý lao độngngoài nước; người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơquan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; 
i) Các chức danh quy định tại cáckhoản 2, 3 và 4 Điều 46 của Luật này; 
k) Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giámđốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Giám đốc Cảng vụ hàng không; 
l) Chánh án Tòa án nhân dân cấphuyện, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự khu vực,Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Chánh tòa chuyên trách Tòa ánnhân dân tối cao; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thihành án dân sự, Trưởng phòng Phòng Thi hành án cấp quân khu, Tổng cục trưởngTổng cục Thi hành án dân sự.
2. Người có thẩm quyền cưỡng chếquy định tại khoản 1 Điều này có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyềnchỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản,trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền. Cấp phó đượcgiao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng vàtrước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp chobất kì cá nhân nào khác.
Điều 88. Thi hành quyếtđịnhcưỡngchế
1.Ngườiraquyếtđịnhcưỡngchếcótráchnhiệmgửingayquyếtđịnhcưỡng chếchocáccánhân,tổchứcliênquanvàtổchứcthựchiệnviệccưỡngchếthi hànhquyếtđịnhxử phạtcủamìnhvàcủacấpdưới.
2.Cánhân,tổchứcnhậnđượcquyếtđịnhcưỡngchếphảinghiêm chỉnhchấphànhquyếtđịnhcưỡng chế vàphải chịumọichi phí vềviệc tổchứcthựchiệncác biệnphápcưỡngchế.
3.Tráchnhiệm củacơquan, tổchứctrongviệcphốihợpthihànhquyếtđịnh cưỡngchế: 
a)Cánhân,tổchứcliênquancónghĩavụphốihợpvớingườicóthẩmquyền raquyếtđịnhcưỡngchếtriểnkhaicácbiệnphápnhằm thựchiệncácquyếtđịnh cưỡngchế; 
b)LựclượngCảnhsátnhândâncótráchnhiệm bảođảmtrậttự,antoàntrongquátrìnhthihànhquyếtđịnhcưỡngchếcủaChủtịchỦybannhândâncùngcấp hoặc quyết địnhcưỡngchếcủa các cơquannhànước kháckhiđượcyêu cầu; 
c)Tổchứctín dụng nơicá nhân,tổchức bịcưỡngchế thihànhmởtàikhoản phảigiữ lạitrong tàikhoảncủacá nhân, tổchứcđósố tiền tương đương vớisố tiềnmàcánhân,tổchức phảinộptheoyêucầucủangườicóthẩm quyềnra quyếtđịnh cưỡngchế.Trườnghợpsốdưtrongtàikhoảntiềngửiíthơn sốtiềnmàcánhân,tổchứcbịcưỡngchếphảinộp thìtổchứctíndụngvẫnphảigiữlại vàtríchchuyểnsốtiềnđó.Trongthờihạn05ngàylàmviệctrướckhitríchchuyển,tổchứctíndụng cótráchnhiệmthông báochocánhân,tổchứcbịcưỡngchếbiết việctríchchuyển; việctríchchuyểnkhôngcầnsự đồngýcủahọ.
Phần thứ ba
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁPXỬ LÝ HÀNH CHÍNH
ChươngI
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝHÀNH CHÍNH
Điều 89. Biện phápgiáo dụctạixã,phường,thịtrấn
1. Giáo dục tại xã, phường, thịtrấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng quy định tạiĐiều 90 của Luật này để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợpnhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng.
2. Thời hạn áp dụng biện pháp giáodục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng.
Điều 90. Đối tượng áp dụng biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ýquy định tại Bộ luật hình sự.
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quyđịnh tại Bộ luật hình sự.
3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gâyrối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Người nghiện ma túy từ đủ 18tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.
5. Người từ đủ 18 tuổi trở lênthực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ,danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toànxã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệmhình sự.
6. Những người quy định tại cáckhoản 1, 2 và 3 Điều này mà không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sởbảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạnchấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Điều 91. Biện pháp đưa vàotrường giáo dưỡng
1. Đưa vào trường giáo dưỡng làbiện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luậtquy định tại Điều 92 của Luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề,lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.
2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưavào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng.
Điều 92. Đối tượng áp dụng biệnpháp đưa vào trường giáo dưỡng
1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cốý quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ýquy định tại Bộ luật hình sự.
3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quyđịnh tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,phường, thị trấn.
4. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánhbạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vàtrước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
5. Không áp dụng biện pháp đưa vàotrường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây: 
a) Người không có năng lực tráchnhiệm hành chính; 
b) Người đang mang thai có chứngnhận của bệnh viện; 
c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đangnuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trúxác nhận.
Điều 93. Biện pháp đưa vào cơsở giáo dục bắt buộc
1. Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộclà biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm phápluật quy định tại Điều 94 của Luật này để lao động, học văn hóa, học nghề, sinhhoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưavào cơ sở giáo dục bắt buộc từ 06 tháng đến 24 tháng.
Điều 94. Đối tượng áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
1. Đối tượng bị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản củatổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm củacông dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lêntrong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụngbiện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp nàynhưng không có nơi cư trú ổn định.
2. Không áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau đây: 
a) Người không có năng lực tráchnhiệm hành chính; 
b) Người chưa đủ 18 tuổi; 
c) Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60tuổi; 
d) Người đang mang thai có chứngnhận của bệnh viện; 
đ) Phụ nữ hoặc người duy nhất đangnuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trúxác nhận.
Điều 95. Biện pháp đưa vào cơsở cai nghiện bắt buộc
1. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyđịnh tại Điều 96 của Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghềdưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.
Điều 96. Đối tượng áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đãbị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặcchưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.
2. Không áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây: 
a) Người không có năng lực tráchnhiệm hành chính; 
b) Người đang mang thai có chứngnhận của bệnh viện; 
c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đangnuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trúxác nhận.
ChươngII
THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆNPHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 97. Lập hồ sơ đề nghị ápdụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
1. Trưởng Công an cấp xã nơi ngườivi phạm thuộc đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật này cư trú hoặc nơi họ cóhành vi vi phạm pháp luật tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp xã hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở lậphồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
2. Trong trường hợp người vi phạmdo cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điềutra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu tráchnhiệm hình sự mà thuộc đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật này thì cơ quanCông an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơđề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người đó.
3. Hồ sơ đề nghị gồm có bản tómtắt lý lịch, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó, bệnh án(nếu có), bản tường trình của người vi phạm và các tài liệu khác có liên quan.
Đối với người chưa thành niên bịxem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì hồ sơ phải cónhận xét của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang họctập, làm việc (nếu có), ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ.
4. Sau khi hoàn thành việc lập hồsơ đề nghị quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, cơ quan đã lập hồ sơ phảigửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời thông báo cho người bị ápdụng. Đối với người chưa thành niên thì còn được thông báo cho cha mẹ hoặcngười giám hộ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chépcác nội dung cần thiết trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.
Điều 98. Quyết định áp dụngbiện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thịtrấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao công chức tư pháp - hộ tịch kiểm trahồ sơ và tổ chức cuộc họp tư vấn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãchủ trì cuộc họp tư vấn với sự tham gia của Trưởng Công an cấp xã, công chức tưpháp - hộ tịch, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức xãhội cùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở. Người bị đề nghị áp dụngbiện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cha mẹ hoặc người đại diện hợp phápcủa họ phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến của mình về việc ápdụng biện pháp.
2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từngày kết thúc cuộc họp tư vấn quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn. Tùy từng đối tượng mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giaongười được giáo dục cho cơ quan, tổ chức, gia đình quản lý, giáo dục; nếu đốitượng không có nơi cư trú ổn định thì giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợgiúp trẻ em để quản lý, giáo dục.
3. Quyết định áp dụng biện phápgiáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định;họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơicư trú của người được giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều,khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn áp dụng; ngày thi hành quyếtđịnh; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình được giao giáo dục, quản lýngười được giáo dục; quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
4. Quyết định áp dụng biện phápgiáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực kể từ ngày ký và phải được gửingay cho người được giáo dục, gia đình người đó, Hội đồng nhân dân cấp xã vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan.
5. Hồ sơ về việc áp dụng biện phápgiáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được đánh bút lục và được lưu trữ theoquy định của pháp luật về lưu trữ.
Điều 99. Lập hồ sơ đề nghị ápdụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụngbiện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với đối tượng quy định tại Điều 92 củaLuật này được thực hiện như sau: 
a) Đối với người chưa thành niênvi phạm có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đócư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắtlý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm; biện phápgiáo dục đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặcngười đại diện hợp pháp của họ, ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơingười chưa thành niên đang học tập hoặc làm việc (nếu có) và các tài liệu kháccó liên quan; 
b) Đối với người chưa thành niênvi phạm không có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơingười đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưavào trường giáo dưỡng.
Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản viphạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của ngườiđó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bảntường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp phápcủa họ; 
c) Cơ quan Công an cấp xã có tráchnhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơđề nghị quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
2. Trong trường hợp người chưathành niên vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếpphát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mứctruy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng đưa vào trường giáo dưỡng theoquy định tại Điều 92 của Luật này thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiếnhành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vàotrường giáo dưỡng đối với người đó.
Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắtlý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; biện pháp giáodục đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc củangười đại diện hợp pháp của họ.
3. Sau khi hoàn thành việc lập hồsơ đề nghị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan đã lập hồ sơ phảithông báo cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ vềviệc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cầnthiết trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bịáp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gửicho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ và gửi Trưởng công an cùng cấp.
Điều100.Xem xét,quyếtđịnhviệcchuyểnhồsơđềnghịTòaánnhândân cấphuyệnáp dụngbiệnpháp đưavàotrườnggiáodưỡng
1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từngày nhận được hồ sơ quy định tại Điều 99 của Luật này, Trưởng Công an cấphuyện xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyệnáp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thìchuyển lại cơ quan đã lập hồ sơ để tiếp tục thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dâncấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng baogồm: 
a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện phápđưa vào trường giáo dưỡng quy định tại Điều 99 của Luật này; 
b) Văn bản của Trưởng công an cấphuyện về việc đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện phápđưa vào trường giáo dưỡng phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quy địnhcủa pháp luật về lưu trữ.
Điều 101. Lập hồ sơ đề nghị ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với đối tượng quy định tại Điều94 của Luật này được thực hiện như sau: 
a) Đối với người vi phạm có nơi cưtrú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơđề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắtlý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; biện pháp giáodục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm hoặccủa người đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan; 
b) Đối với người không cư trú tạinơi có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xácminh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đókèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường hợp không xác địnhđược nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơsở giáo dục bắt buộc.
Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản viphạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của ngườiđó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bảntường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; 
c) Công an cấp xã có trách nhiệmgiúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đềnghị quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
2. Trường hợp người vi phạm do cơquan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụlý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hìnhsự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại Điều 94của Luật này thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thuthập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắtbuộc đối với người đó.
Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắtlý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; biện pháp giáodục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm hoặccủa người đại diện hợp pháp của họ.
3. Sau khi hoàn thành việc lập hồsơ đề nghị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan đã lập hồ sơ phảithông báo cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện của họ về việc lậphồ sơ. Những người này được quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiếttrong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bị ápdụng hoặc người đại diện của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gửi cho Trưởngphòng Tư pháp cấp huyện.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ và chuyển Trưởng Công an cùng cấp.
Điều 102. Xem xét, quyết địnhviệc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở giáo dục bắt buộc
1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từngày nhận được hồ sơ quy định tại Điều 101 và Điều 118 của Luật này, TrưởngCông an cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấphuyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; trường hợp hồ sơ chưađầy đủ thì chuyển lại cơ quan đã lập hồ sơ tiếp tục thu thập tài liệu bổ sunghồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dâncấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộcbao gồm: 
a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc quy định tại Điều 101 và Điều 118 của Luật này;
b) Văn bản của Trưởng Công an cấphuyện về việc đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc phải được đánh bút lục và được lưu trữ theo quyđịnh của pháp luật về lưu trữ.
Điều 103. Lập hồ sơ đề nghị ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
1. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy quyđịnh tại Điều 96 của Luật này được thực hiện như sau: 
a) Đối với người nghiện ma túy cónơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lậphồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắtlý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó;tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người vi phạm hoặc củangười đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan; 
b) Đối với người nghiện ma túykhông cư trú tại nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có tráchnhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trườnghợp không xác định được nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị áp dụngbiện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản viphạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiệntại của người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dụctại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của ngườinghiện ma túy; 
c) Công an cấp xã có trách nhiệmgiúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đềnghị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp người nghiện ma túyvi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh trực tiếpphát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật mà thuộc đối tượngđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Điều 96 của Luật này thì cơquan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lậphồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ngườiđó.
Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắtlý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó;tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người vi phạm hoặc củangười đại diện hợp pháp của họ.
3. Sau khi hoàn thành việc lập hồsơ đề nghị quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan đã lập hồ sơ phảithông báo cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện của họ về việc lậphồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiếttrong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bị ápdụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gửi choTrưởng phòng Tư pháp cấp huyện.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tínhpháp lý của hồ sơ gửi Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp.
Điều 104. Xem xét, quyết địnhviệc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở cai nghiện bắt buộc
1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từngày nhận được hồ sơ quy định tại Điều 103 của Luật này, Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa ánnhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trườnghợp hồ sơ chưa đầy đủ thì giao cơ quan đã lập hồ sơ để tiếp tục thu thập tàiliệu bổ sung hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dâncấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc bao gồm: 
a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Điều 103 của Luật này; 
b) Văn bản của Trưởng phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc đề nghị xem xét áp dụng biệnpháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được đánh bút lục và được lưu trữ theoquy định của pháp luật về lưu trữ.
Chương III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆNPHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 105. Thẩm quyền quyết địnháp dụng các biện pháp xử lý hành chính
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãcó thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
2. Tòa án nhân dân cấp huyện cóthẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vàocơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Điều 106. Trình tự, thủ tục xemxét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
ỦybanthườngvụQuốchộiquyđịnhtrìnhtự,thủtụcTòaánnhândânxemxét,quyếtđịnhviệcáp dụngcácbiệnphápđưavàotrườnggiáodưỡng, đưavàocơsở giáodụcbắtbuộc,đưavàocơsởcainghiệnbắtbuộc.
Chương IV
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 107. Gửi quyết định ápdụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vàđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành
Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngàyquyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có hiệu lực, Tòa án nhân dân đãra quyết định phải gửi cho người bị áp dụng, Trưởng Công an cấp huyện và Trưởngphòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đã gửi hồ sơ đề nghị ápdụng biện pháp xử lý hành chính, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú vàcác cơ quan hữu quan để thi hành theo quy định của pháp luật; quyết định ápdụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng còn được gửi cho cha mẹ hoặc người đạidiện hợp pháp của họ.
Điều 108. Thời hiệu thi hànhquyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
1. Quyết định áp dụng biện phápgiáo dục tại xã, phường, thị trấn và quyết định áp dụng biện pháp đưa vàotrường giáo dưỡng hết thời hiệu thi hành sau 06 tháng, kể từ ngày quyết định cóhiệu lực pháp luật.
2. Quyết định áp dụng biện phápđưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc hết thời hiệu thi hành sau 01 năm, kể từ ngày quyết định cóhiệu lực pháp luật.
3. Trong trường hợp người phảichấp hành quyết định cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu quy địnhtại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránhchấm dứt.
Điều 109. Thi hành quyết địnháp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
1. Sau khi nhận được quyết định ápdụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức được giaogiáo dục, quản lý có trách nhiệm: 
a) Tổ chức việc thực hiện biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục; 
b) Phân công người trực tiếp giúpđỡ người được giáo dục; 
c) Ghi sổ theo dõi và định kỳ báocáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thực hiện quyết định giáo dục tạixã, phường, thị trấn; 
d) Giúp đỡ, động viên người đượcgiáo dục, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện cho họ tìm kiếm việclàm.
2. Người được phân công giúp đỡphải có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục và được hưởngkhoản kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ theo quy định củapháp luật.
3. Người được giáo dục phải camkết bằng văn bản về việc chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
4. Gia đình có người được giáo dụccó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với người được phân công giúp đỡ trong việcquản lý, giáo dục người được giáo dục.
Điều 110. Thi hành quyết địnhđưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyếtđịnh đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từngày nhận được quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc hoặc quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan đãgửi hồ sơ đề nghị có trách nhiệm tổ chức thi hành như sau: 
a) Công an cấp huyện đưa ngườiphải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; 
b) Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội phối hợp với Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vàocơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Thời hạn chấp hành quyết địnhđược tính từ ngày người phải chấp hành quyết định bị tạm giữ để đưa đi trườnggiáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
3. Chính phủ quy định chi tiếtviệc thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Điều 111. Hoãn hoặc miễn chấphành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cainghiện bắt buộc
1. Người phải chấp hành quyết địnhnhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệnbắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: 
a) Đang ốm nặng có chứng nhận củabệnh viện; 
b) Gia đình đang có khó khăn đặcbiệt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
Khi điều kiện hoãn chấp hành quyếtđịnh không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành.
2. Người phải chấp hành quyết địnhnhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệnbắt buộc được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: 
a) Mắc bệnh hiểm nghèo có chứngnhận của bệnh viện; 
b) Trong thời gian hoãn chấp hànhquyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trongviệc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy; 
c) Đang mang thai có chứng nhậncủa bệnh viện.
3. Tòa án nhân dân cấp huyện nơiđã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét, quyết định việchoãn hoặc miễn chấp hành trên cơ sở đơn đề nghị của người phải chấp hành quyếtđịnh hoặc người đại diện hợp pháp của họ; trong trường hợp cần thiết thì đềnghị cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có ý kiến trước khi quyết định.
Quyết định miễn hoặc hoãn chấphành phải được gửi cho cơ quan thi hành quyết định, người phải chấp hành quyếtđịnh; trường hợp người chưa thành niên được hoãn, miễn chấp hành quyết định đưavào trường giáo dưỡng thì quyết định được gửi cho cha mẹ hoặc người đại diệnhợp pháp của họ.
Điều 112. Giảm thời hạn, tạmđình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơsở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
1. Người đang chấp hành quyết địnhtại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đãchấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xétgiảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.
2. Trong trường hợp người đangchấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cainghiện bắt buộc bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đìnhchỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hànhquyết định; nếu sau khi sức khỏe được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; nếu trong thời gian tạmđình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hànhphần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai thìđược miễn chấp hành phần thời gian còn lại.
3. Tòa án nhân dân cấp huyện nơicó trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc quyếtđịnh việc giảm thời hạn tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quy định tại khoản 1và khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giámđốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Quyết định tạm đình chỉ hoặc miễnchấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được gửi cho Tòa án nhândân nơi ra quyết định, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơingười đó cư trú, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệnbắt buộc, người được tạm đình chỉ hoặc miễn và gia đình người đó.
4. Đối tượng ốm nặng, mắc bệnhhiểm nghèo mà không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp được tạm đình chỉchấp hành quyết định hoặc được miễn chấp hành phần thời gian còn lại quy địnhtại khoản 2 Điều này thì được đưa về cơ sở y tế tại địa phương nơi trường giáodưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở để điềutrị.
Điều 113. Quản lý người đượchoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vàotrường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc
1. Người được hoãn hoặc được tạmđình chỉ chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dụcbắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm trình diện với Ủy bannhân dân cấp xã nơi họ cư trú.
2. Trong thời gian được hoãn hoặcđược tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc mà người đó tiếp tục có hành vi vi phạm đã bị xử lý hoặc cócăn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thì Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra quyết địnhhoãn hoặc tạm đình chỉ hủy bỏ quyết định đó và ra quyết định buộc chấp hànhquyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắtbuộc.
Trong thời gian được hoãn hoặcđược tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc màngười đó tiếp tục sử dụng ma túy hoặc có căn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thìTòa án nhân dân cấp huyện đã ra quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ hủy bỏ quyếtđịnh đó và ra quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắtbuộc.
3. Quyết định buộc chấp hành quyếtđịnh đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sởcai nghiện bắt buộc được gửi cho cơ quan Công an cùng cấp nơi Tòa án đã raquyết định. Ngay sau khi nhận được quyết định, cơ quan Công an phải tổ chức ápgiải đối tượng.
Điều 114. Hết thời hạn chấphành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
1. Khi người vi phạm đã chấp hànhxong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã cấp giấy chứng nhận cho người đã chấp hành xong và gửi bản sao cho giađình người đó.
2. Khi người vi phạm đã chấp hànhxong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sởgiáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp giấy chứng nhận chongười đã chấp hành xong và gửi bản sao cho gia đình người đó, Tòa án nhân dâncấp huyện nơi đã ra quyết định, cơ quan quản lý trường giáo dưỡng, cơ sở giáodục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cưtrú.
3. Đối tượng không xác định đượcnơi cư trú là người chưa thành niên hoặc người ốm yếu không còn khả năng laođộng thì sau khi hết hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sởgiáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được đưa về cơ sở bảo trợ xã hộitại địa phương nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiệnbắt buộc đóng trụ sở.
Chương V
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆNPHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 115. Tạm thời đưa ngườiđang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắtbuộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành biện pháp xử lýhành chính theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
1. Theo yêu cầu của cơ quan tiếnhành tố tụng hình sự có thẩm quyền, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơsở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định tạm thờiđưa người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính ra khỏi nơi chấp hành biệnpháp đó để tham gia tố tụng trong các vụ án có liên quan đến người đó.
2. Thời gian tạm thời đưa ra khỏinơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính được tính vào thời hạn chấp hành biệnpháp đó.
Điều 116. Chuyển hồ sơ của đốitượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứutrách nhiệm hình sự
1. Khi xem xét hồ sơ của đối tượngđể quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạmcủa người đó có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồsơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.
2. Đối với trường hợp đã ra quyếtđịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu sau đó phát hiện hành vi vi phạmcủa người bị áp dụng biện pháp này có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệutruy cứu trách nhiệm hình sự, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc Tòa án nhân dânđã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải hủy quyết định đó vàtrong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hủy quyết định phải chuyển hồ sơ của đốitượng cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.
Trường hợp bị Tòa án xử phạt tùthì thời hạn đối tượng đã chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưavào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được tính vàothời hạn chấp hành hình phạt tù; 1,5 ngày chấp hành biện pháp đưa vào trườnggiáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcđược tính bằng 01 ngày chấp hành hình phạt tù.
Điều 117. Truy cứu trách nhiệmhình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấphành biện pháp xử lý hành chính
Trường hợp phát hiện người bị ápdụng biện pháp xử lý hành chính đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trongthời gian chấp hành quyết định, thì theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụnghình sự có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thi hành biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc
Hiệu trưởng trường giáo dưỡng,Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc phải raquyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đối với người đó và chuyển hồ sơcủa đối tượng cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; trường hợp bị Tòa án xửphạt tù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyếtđịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính; nếu hình phạt được áp dụng không phảilà hình phạt tù thì người đó có thể phải tiếp tục chấp hành quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành chính.
Điều 118. Xử lý trường hợp mộtngười vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượngđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
1. Trường hợp người thực hiện hànhvi vi phạm pháp luật vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừathuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì áp dụng biện pháp đưa vàocơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Trường hợp người nghiện ma túythuộc loại côn đồ hung hãn thì áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắtbuộc. Cơ sở giáo dục bắt buộc thực hiện việc cai nghiện cho đối tượng này.
3. Trong giai đoạn cắt cơn, phụchồi, đối tượng đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu cóhành vi vi phạm các quy định tại Điều 94 của Luật này thì bị áp dụng biện phápđưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộctiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với đối tượngcó hành vi quy định tại đoạn 1 khoản này trên cơ sở hồ sơ hiện có và biên bảnvề hành vi vi phạm mới gửi Trưởng Công an cấp huyện nơi có cơ sở cai nghiện bắtbuộc. Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến của Trưởng phòng Tưpháp về tính pháp lý của hồ sơ trước khi xem xét, gửi hồ sơ đề nghị Tòa án nhândân nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sởgiáo dục bắt buộc.
Thủ tục xem xét áp dụng biện phápđưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các đối tượng này thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.
Phần thứ tư
CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNHCHÍNH
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢMXỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 119. Các biện pháp ngănchặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Trong trường hợp cần ngăn chặn kịpthời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người cóthẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp sau đây theo thủ tục hành chính: 
1. Tạm giữ người; 
2. Áp giải người vi phạm; 
3. Tạm giữ tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 
4. Khám người; 
5. Khám phương tiện vận tải, đồvật; 
6. Khám nơi cất giấu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính; 
7. Quản lý người nước ngoài viphạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; 
8. Giao cho gia đình, tổ chức quảnlý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủtục áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 
9. Truy tìm đối tượng phải chấphành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn.
Điều 120. Nguyên tắc áp dụngbiện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
1. Khi áp dụng biện pháp ngăn chặnvà bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêmngặt quy định tại các điều từ 120 đến 132 của Luật này, nếu vi phạm thì bị xửlý theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặnvà bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cần thiết theo quy địnhtại Chương II của Phần này.
3. Người ra quyết định áp dụngbiện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệmđối với quyết định của mình.
4. Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗtrợ trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chínhphải được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 121. Hủy bỏ hoặc thay thếbiện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
1. Trường hợp việc áp dụng biệnpháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính không còn phù hợp với mụcđích và điều kiện áp dụng theo quy định của Luật này thì quyết định áp dụngbiện pháp đó phải được hủy bỏ.
2. Người có thẩm quyền quyết địnháp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính quyết định hủybỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc thay thế bằng một biệnpháp ngăn chặn khác.
Chương II
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀBẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 122. Tạm giữ người theothủ tục hành chính
1.2 Việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính chỉđược áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gâyrối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác hoặc có căn cứ cho rằngcó hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
2. Mọi trường hợp tạm giữ ngườiđều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.
3. Thời hạn tạm giữ người theo thủtục hành chính không được quá 12 giờ; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạmgiữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữngười vi phạm.
Đối với người vi phạm quy chế biêngiới hoặc vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thờihạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắtđầu giữ người vi phạm.
Đối với người bị tạm giữ trên tàubay, tàu biển thì phải chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi tàu bay đếnsân bay, tàu biển cập cảng.
4. Theo yêu cầu của người bị tạmgiữ, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làmviệc hoặc học tập của họ biết. Trong trường hợp tạm giữ người chưa thành niênvi phạm hành chính vào ban đêm hoặc giữ trên 06 giờ, thì người ra quyết địnhtạm giữ phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ của họ biết.
5. Nơi tạm giữ người theo thủ tụchành chính là nhà tạm giữ hành chính hoặc buồng tạm giữ hành chính được bố trítại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi làm việc của người có thẩm quyền ra quyết địnhtạm giữ người vi phạm hành chính. Trường hợp không có nhà tạm giữ hành chínhhoặc buồng tạm giữ hành chính thì tạm giữ tại phòng trực ban hoặc phòng kháctại nơi làm việc, nhưng phải bảo đảm các quy định chung.
Cơ quan có chức năng phòng, chốngvi phạm pháp luật mà thường xuyên phải tạm giữ người vi phạm hành chính cần bốtrí, thiết kế, xây dựng nhà tạm giữ hành chính hoặc buồng tạm giữ hành chínhriêng, trong đó cần có nơi tạm giữ riêng cho người chưa thành niên, phụ nữ hoặcngười nước ngoài và phải có cán bộ chuyên trách quản lý, bảo vệ.
Đối với tàu bay, tàu biển, tàu hỏakhi đã rời sân bay, bến cảng, nhà ga thì tùy theo điều kiện và đối tượng viphạm cụ thể, người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu quyết định nơitạm giữ và phân công người thực hiện việc tạm giữ.
6. Nghiêm cấm việc giữ người viphạm hành chính trong các phòng tạm giữ, phòng tạm giam hình sự hoặc những nơikhông bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người bị tạm giữ.
7. Chính phủ quy định việc tạm giữngười theo thủ tục hành chính.
Điều 123. Thẩm quyền tạm giữngười theo thủ tục hành chính
1. Trong trường hợp có hành vi gâyrối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác hoặc có căn cứ cho rằngcó hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tạikhoản 1 Điều 122 của Luật này, thì những người sau đây có quyền quyết định tạmgiữ người theo thủ tục hành chính: 3
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpxã, Trưởng Công an phường; 
b) Trưởng Công an cấp huyện; 
c) Trưởng phòng Cảnh sát quản lýhành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnhsát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởngphòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởngphòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điềutra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an cấptỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòngCảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; 
d) Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơđộng từ cấp đại đội trở lên, Trạm trưởng Trạm công an cửa khẩu; 
đ) Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Độitrưởng Đội kiểm lâm cơ động; 
e) Chi cục trưởng Chi cục Hảiquan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soátchống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều trachống buôn lậu Tổng cục hải quan; 
g) Đội trưởng Đội quản lý thịtrường; 
h) Chỉ huy trưởng Tiểu khu biênphòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biênphòng, Chỉ huy trưởng Hải đội biên phòng, Trưởng đồn biên phòng và Thủ trưởngđơn vị bộ đội biên phòng đóng ở biên giới, hải đảo; 
i) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sátbiển, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sátbiển; 
k) Người chỉ huy tàu bay, thuyềntrưởng, trưởng tàu khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa đã rời sân bay, bến cảng, nhàga; 
l) Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
2. Người có thẩm quyền tạm giữngười quy định tại các điểm từ a đến i khoản 1 Điều này có thể giao quyền chocấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phảiđược thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạnđược giao quyền. Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết địnhcủa mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không đượcgiao quyền, ủy quyền cho bất kì cá nhân nào khác.
Điều 124. Ápgiảingườiviphạm
1. Người vi phạm không tự nguyệnchấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền thì bị áp giải trong các trường hợpsau đây: 
a) Bị tạm giữ người theo thủ tụchành chính; 
b) Đưa trở lại trường giáo dưỡng,cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 2Điều 132 của Luật này.
2. Người có thẩm quyền đang thihành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm.
3. Chính phủ quy định chi tiếtviệc áp giải người vi phạm.
Điều 125. Tạm giữ tang vật,phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính
1. Việc tạm giữ tang vật, phươngtiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụngtrong trường hợp thật cần thiết sau đây: 
a) Để xác minh tình tiết mà nếukhông tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt. Trường hợp tạm giữ đểđịnh giá tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩmquyền xử phạt thì áp dụng quy định của khoản 3 Điều 60 của Luật này; 
b) Để ngăn chặn ngay hành vi viphạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xãhội; 
c) Để bảo đảm thi hành quyết địnhxử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này.
2. Việc tạm giữ tang vật, phươngtiện quy định tại khoản 1 Điều này phải được chấm dứt ngay sau khi xác minhđược tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gâynguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành.
Trường hợp được nộp tiền phạtnhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này, sau khi nộp tiền phạt lần đầuthì người vi phạm được nhận lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ.
3. Người có thẩm quyền áp dụnghình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy địnhtại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật,phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
4. Trong trường hợp có căn cứ đểcho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bịtẩu tán, tiêu hủy thì thủ trưởng trực tiếp của chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnhsát viên cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, công chức hải quan,kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ phải tạm giữ ngay tang vật,phương tiện vi phạm hành chính. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản,người lập biên bản phải báo cáo thủ trưởng của mình là người có thẩm quyền tạmgiữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại khoản 1 Điều nàyđể xem xét ra quyết định tạm giữ; đối với trường hợp tang vật là hàng hóa dễ hưhỏng thì người tạm giữ phải báo cáo ngay thủ trưởng trực tiếp để xử lý, nếu đểhư hỏng hoặc thất thoát thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trongtrường hợp không ra quyết định tạm giữ thì phải trả lại ngay tang vật, phươngtiện đã bị tạm giữ.
5. Người ra quyết định tạm giữtang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm bảo quản tang vật, phươngtiện đó. Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hoặc hưhỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tang vật, phươngtiện phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp tang vật, phươngtiện bị tạm giữ phải được niêm phong thì phải tiến hành ngay trước mặt người viphạm; nếu người vi phạm vắng mặt thì phải tiến hành niêm phong trước mặt đạidiện gia đình, đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến.
Việc tạm giữ tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản kèm theo biên bản tạm giữ vàphải giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.
6. Trong trường hợp chỉ áp dụnghình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người cóthẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự:giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ cần thiếtkhác có liên quan đến tang vật, phương tiện cho đến khi cá nhân, tổ chức đóchấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có giấytờ nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt có thể tạm giữ tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 10 Điều này.
7. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chínhthuộc trường hợp bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề thì có thể bị tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề để bảođảm thi hành quyết định xử phạt. Việc tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghềtrong thời gian chờ ra quyết định không làm ảnh hưởng quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức đó.
8. Thời hạn tạm giữ tang vật,phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kểtừ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc cónhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Đối với vụ việc thuộc trường hợpquy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian đểxác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủtrưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc giahạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.
Thời hạn tạm giữ tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểmtang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế.
Thời hạn tạm giữ tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không vượt quá thời hạnra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 66 của Luật này, trừtrường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
9. Mọi trường hợp tạm giữ tangvật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải được lập thành biên bản.Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật,phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, ngườivi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặthoặc không ký thì phải có chữ ký của 02 người làm chứng. Biên bản phải được lậpthành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 bản.
10. Đối với phương tiện giao thôngvi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có địa chỉ rõ ràng, cóđiều kiện bến bãi, bảo quản phương tiện hoặc khả năng tài chính đặt tiền bảolãnh thì có thể được giữ phương tiện vi phạm dưới sự quản lý của cơ quan nhànước có thẩm quyền.
Chính phủ quy định chi tiết khoảnnày.
Điều 126. Xử lý tang vật,phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
1. Người ra quyết định tạm giữphải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữtheo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chứcnếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạmgiữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Đối với tang vật, phương tiện đangbị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộctrường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sửdụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp mộtkhoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhànước.
Trường hợp chủ sở hữu, người quảnlý hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụngtang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật nàythì tang vật, phương tiện đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.
2. Đối với tang vật, phương tiện,giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xửphạt theo khoản 6 Điều 125 của Luật này phải được trả ngay cho người bị xử phạtsau khi thi hành xong quyết định xử phạt.
3. Đối với tang vật vi phạm hànhchính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì người ra quyết định tạm giữ phảitổ chức bán ngay theo giá thị trường và việc bán phải được lập thành biên bản.Tiền thu được phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại Kho bạc Nhà nước. Nếu sauđó theo quyết định của người có thẩm quyền, tang vật đó bị tịch thu thì tiềnthu được phải nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp tang vật đó không bị tịchthu thì tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụnghợp pháp.
4. Đối với tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận màkhông có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thìngười ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúngvà niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; trongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạmkhông đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
5. Đối với tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vậtnuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại thì phải tiến hành tiêu hủytheo quy định tại Điều 33 của Luật này.
6. Đối với các chất ma túy vànhững vật thuộc loại cấm lưu hành thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định tạiĐiều 33 và Điều 82 của Luật này.
7. Người có tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính bị tạm giữ chỉ phải trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phíbảo quản tang vật, phương tiện và các khoản chi phí khác trong thời gian tangvật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại khoản 8 Điều 125 của Luật này.
Không thu phí lưu kho, phí bến bãivà phí bảo quản trong thời gian tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạmgiữ nếu chủ tang vật, phương tiện không có lỗi trong việc vi phạm hành chínhhoặc áp dụng biện pháp tịch thu đối với tang vật, phương tiện.
Chính phủ quy định chi tiết về mứcphí tạm giữ tang vật, phương tiện quy định tại Điều 125 của Luật này.
Điều 127. Khám người theo thủtục hành chính
1. Việc khám người theo thủ tụchành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trongngười đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
2. Những người được quy định tạikhoản 1 Điều 123 của Luật này có quyền quyết định khám người theo thủ tục hànhchính.
Trong trường hợp có căn cứ để chorằng nếu không tiến hành khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện được sửdụng để vi phạm hành chính bị tẩu tán, tiêu hủy, thì ngoài những người được quyđịnh tại khoản 1 Điều 123 của Luật này, chiến sĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sátviên cảnh sát biển, chiến sĩ bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, công chức hảiquan, kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ được khám người theo thủtục hành chính và báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng của mình là mộttrong những người được quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này và phải chịutrách nhiệm trước pháp luật về việc khám người.
3. Việc khám người phải có quyếtđịnh bằng văn bản, trừ trường hợp cần khám ngay theo quy định tại đoạn 2 khoản2 Điều này.
4. Trước khi tiến hành khám người,người khám phải thông báo quyết định cho người bị khám biết. Khi khám người,nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến.
5. Mọi trường hợp khám người đềuphải lập biên bản. Quyết định khám người và biên bản khám người phải được giaocho người bị khám 01 bản.
Điều 128. Khám phương tiện vậntải, đồ vật theo thủ tục hành chính
1. Việc khám phương tiện vận tải,đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trongphương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.
2. Những người được quy định tạikhoản 1 Điều 123 của Luật này có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theothủ tục hành chính.
3. Trong trường hợp có căn cứ đểcho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì tang vật vi phạm hành chính sẽ bịtẩu tán, tiêu hủy, thì ngoài những người quy định tại khoản 2 Điều này, chiếnsĩ cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên cảnh sát biển, chiến sĩ bộ đội biên phòng,kiểm lâm viên, công chức thuế, công chức hải quan, kiểm soát viên thị trường,thanh tra viên đang thi hành công vụ được khám phương tiện vận tải, đồ vật theothủ tục hành chính và phải báo cáo ngay cho thủ trưởng trực tiếp của mình vàphải chịu trách nhiệm về việc khám.
4. Việc khám phương tiện vận tải,đồ vật phải có quyết định bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 3Điều này.
Khi tiến hành khám phương tiện vậntải, đồ vật phải có mặt chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiểnphương tiện vận tải và 01 người chứng kiến; trong trường hợp chủ phương tiện,đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vắng mặt thì phải có 02 người chứngkiến.
5. Mọi trường hợp khám phương tiệnvận tải, đồ vật đều phải lập biên bản. Quyết định khám và biên bản phải giaocho chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải01 bản.
Điều 129. Khám nơi cất giấutang vật, phương tiện vi phạm hành chính
1. Khám nơi cất giấu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng ở nơiđó có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
2. Những người được quy định tạikhoản 1 Điều 123 của Luật này có quyền quyết định khám nơi cất giấu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính; trong trường hợp nơi cất giấu tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính là chỗ ở thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnxem xét, quyết định.
3. Khi khám nơi cất giấu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính phải có mặt người chủ nơi bị khám hoặc ngườithành niên trong gia đình họ và người chứng kiến. Trong trường hợp người chủnơi bị khám, người thành niên trong gia đình họ vắng mặt mà việc khám không thểtrì hoãn thì phải có đại diện chính quyền và 02 người chứng kiến.
4. Không được khám nơi cất giấutang vật, phương tiện vi phạm hành chính vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấphoặc việc khám đang được thực hiện mà chưa kết thúc nhưng phải ghi rõ lý do vàobiên bản.
5. Mọi trường hợp khám nơi cấtgiấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bảnvà phải lập biên bản. Quyết định và biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính phải được giao cho người chủ nơi bị khám 01 bản.
Điều 130. Quản lý đối với ngườinước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
1. Quản lý đối với người nướcngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được ápdụng khi có căn cứ cho rằng nếu không áp dụng biện pháp này thì người đó sẽtrốn tránh hoặc cản trở việc thi hành quyết định xử phạt trục xuất hoặc để ngănchặn người đó tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
2. Thủ trưởng Cơ quan quản lý xuấtcảnh, nhập cảnh hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ đề nghị trục xuấtra quyết định quản lý đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật trong thờigian làm thủ tục trục xuất bằng các biện pháp sau: 
a) Hạn chế việc đi lại của ngườibị quản lý; 
b) Chỉ định chỗ ở của người bịquản lý; 
c) Tạm giữ hộ chiếu hoặc giấy tờtùy thân khác thay hộ chiếu.
3. Chính phủ quy định chi tiếtĐiều này.
Điều 131. Giao cho gia đình, tổchức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thờigian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính
1. Trong thời gian làm thủ tục xemxét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vàocơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thì Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã nơi lập hồ sơ quyết định giao gia đình hoặc tổ chức xã hội quảnlý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc đối tượng bị áp dụng các biện phápnày.
2. Đối tượng vi phạm có nơi cư trúổn định thì giao cho gia đình quản lý; trường hợp không có nơi cư trú ổn địnhthì giao cho tổ chức xã hội quản lý.
3. Thời hạn quản lý được tính từkhi lập hồ sơ cho đến khi người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biệnpháp xử lý hành chính theo quyết định của Tòa án.
4. Quyết định giao cho gia đìnhhoặc tổ chức xã hội quản lý phải ghi rõ: ngày, tháng, năm quyết định; họ, tên,chức vụ của người quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú củangười được giao quản lý hoặc tên, địa chỉ của tổ chức xã hội được giao quản lý;họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được quản lý; lý do, thờihạn, trách nhiệm của người được quản lý, trách nhiệm của người hoặc tổ chứcquản lý và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú; chữ kýcủa người quyết định giao quản lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho giađình hoặc tổ chức xã hội nhận quản lý, người được quản lý để thực hiện.
5. Trong thời gian quản lý, giađình, tổ chức xã hội được giao quản lý có trách nhiệm sau: 
a) Không để người được quản lýtiếp tục vi phạm pháp luật; 
b) Bảo đảm sự có mặt của ngườiđược quản lý khi có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáodục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
c) Báo cáo kịp thời với Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định giao quản lý trong trường hợp ngườiđược quản lý bỏ trốn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.
6. Trong thời gian quản lý, ngườiđược quản lý có trách nhiệm sau: 
a) Chấp hành nghiêm chỉnh quy địnhcủa pháp luật về tạm trú, tạm vắng. Khi đi ra khỏi địa bàn xã, phường, thị trấnđể ở lại địa phương khác phải thông báo cho gia đình, tổ chức xã hội được giaoquản lý biết về địa chỉ, thời gian tạm trú tại đó; 
b) Có mặt kịp thời tại trụ sở Ủyban nhân dân cấp xã khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu.
7. Trong thời gian quản lý, Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý đối tượng quy định tại khoản 1 Điều nàycó trách nhiệm sau: 
a) Thông báo cho gia đình, tổ chứcxã hội được giao quản lý và người được quản lý về quyền và nghĩa vụ của họtrong thời gian quản lý; 
b) Thực hiện các biện pháp hỗ trợgia đình, tổ chức xã hội được giao quản lý trong việc quản lý, giám sát ngườiđược quản lý tại nơi cư trú; 
c) Khi được thông báo về việcngười được quản lý bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc có hành vi vi phạm pháp luật,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo ngay cho cơ quan Công an cấphuyện để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
8. Chính phủ quy định chi tiếtĐiều này.
Điều 132. Truy tìm đối tượng đãcó quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn
1. Trong trường hợp người đã cóquyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vàocơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi được đưa vào trường hoặc cơ sở, thìcơ quan Công an cấp huyện nơi lập hồ sơ ra quyết định truy tìm đối tượng.
2. Trong trường hợp người đangchấp hành tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắtbuộc bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắtbuộc và Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơquan Công an có trách nhiệm phối hợp với trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắtbuộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đótrở lại trường hoặc cơ sở.
3. Đối với người có quyết định đưavào trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng quyđịnh tại khoản 1 Điều này, nếu khi truy tìm được mà người đó đã đủ 18 tuổi thìHiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trườnggiáo dưỡng xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắtbuộc nếu có đủ điều kiện thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
4. Thời gian bỏ trốn không đượctính vào thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáodưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Phần thứ năm
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠMHÀNH CHÍNH
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚINGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Điều 133. Phạm vi áp dụng
Việc xử lý đối với người chưathành niên vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Phần thứ năm và cácquy định khác có liên quan của Luật này.
Điều 134. Nguyên tắc xử lý
Ngoài những nguyên tắc xử lý viphạm hành chính quy định tại Điều 3 của Luật này, việc xử lý đối với người chưathành niên còn được áp dụng các nguyên tắc sau đây: 
1. Việc xử lý người chưa thànhniên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáodục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân cóích cho xã hội.
Trong quá trình xem xét xử lýngười chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạmhành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Biện phápđưa vào trường giáo dưỡng chỉ được áp dụng khi xét thấy không có biện pháp xửlý khác phù hợp hơn.
2. Việc xử lý người chưa thànhniên vi phạm hành chính còn căn cứ vào khả năng nhận thức của người chưa thànhniên về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, nguyên nhân và hoàncảnh vi phạm để quyết định việc xử phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chínhphù hợp.
3. Việc áp dụng hình thức xử phạt,quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phảinhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.
Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đếndưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền.
Trường hợp người từ đủ 16 tuổi đếndưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá 1/2mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên; trường hợp không có tiền nộpphạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹhoặc người giám hộ phải thực hiện thay.
4. Trong quá trình xử lý ngườichưa thành niên vi phạm hành chính, bí mật riêng tư của người chưa thành niênphải được tôn trọng và bảo vệ.
5. Các biện pháp thay thế xử lý viphạm hành chính phải được xem xét áp dụng khi có đủ các điều kiện quy định tạiChương II của Phần này. Việc áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hànhchính không được coi là đã bị xử lý vi phạm hành chính.
Điều 135. Áp dụng các hình thứcxử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Các hình thức xử phạt áp dụngđối với người chưa thành niên bao gồm: 
a) Cảnh cáo; 
b) Phạt tiền; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm hành chính.
2. Các biện pháp khắc phục hậu quảáp dụng đối với người chưa thành niên bao gồm: 
a) Buộc khôi phục lại tình trạngban đầu; 
b) Buộc thực hiện các biện phápkhắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; 
c) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vậtphẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; văn hóaphẩm có nội dung độc hại; 
d) Buộc nộp lại khoản thu bất hợppháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trịgiá tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái với quy địnhcủa pháp luật.
Điều 136. Áp dụng các biện phápxử lý hành chính
1. Biện pháp giáo dục tại xã,phường, thị trấn được áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luậttheo quy định tại Chương I Phần thứ ba của Luật này. Người chưa thành niên bịáp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được cha mẹ hoặc ngườigiám hộ quản lý, trường hợp không có nơi cư trú ổn định thì phải ở tại cơ sởbảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em; được đi học hoặc tham gia các chươngtrình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, pháttriển kỹ năng sống tại cộng đồng.
2. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡngđược áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo quy định tạiChương II Phần thứ ba của Luật này.
Điều 137. Thời hạn được coi làchưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
1. Người chưa thành niên được coilà chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngàychấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyếtđịnh xử phạt mà không tái phạm.
2. Người chưa thành niên bị ápdụng biện pháp xử lý hành chính nếu trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hànhxong quyết định xử lý hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử lý màkhông tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Chương II
CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐIVỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Điều 138. Các biện pháp thaythế xử lý vi phạm hành chính
Các biện pháp thay thế xử lý viphạm hành chính đối với người chưa thành niên bao gồm: 
1. Nhắc nhở; 
2. Quản lý tại gia đình.
Điều 139. Nhắc nhở
1. Nhắc nhở là biện pháp thay thếxử lý vi phạm hành chính để chỉ ra những vi phạm do người chưa thành niên thựchiện, được thực hiện đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính mà theoquy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điềukiện sau: 
a) Vi phạm hành chính theo quyđịnh bị phạt cảnh cáo; 
b) Người chưa thành niên vi phạmđã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.
2. Căn cứ quy định tại khoản 1Điều này, người có thẩm quyền xử phạt quyết định áp dụng biện pháp nhắc nhở.
Nhắc nhở được thực hiện bằng lờinói, ngay tại chỗ.
Điều 140. Quản lý tại gia đình
1. Quản lý tại gia đình là biệnpháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niênthuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật này khi có đủ các điềukiện sau: 
a) Người chưa thành niên vi phạmđã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình; 
b) Có môi trường sống thuận lợicho việc thực hiện biện pháp này; 
c) Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủđiều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại giađình.
2. Căn cứ quy định tại khoản 1Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp quản lýtại gia đình.
3. Thời hạn áp dụng biện pháp quảnlý tại gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng.
4. Trong thời hạn 03 ngày, kể từngày quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình có hiệu lực, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định phải gửi quyết định cho gia đình vàphân công tổ chức, cá nhân nơi người đó cư trú để phối hợp, giám sát thực hiện.
Người chưa thành niên đang quản lýtại gia đình được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghềkhác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.
5. Trong thời gian quản lý tại giađình, nếu người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật thì người có thẩmquyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định chấm dứt việc áp dụng biện phápnày và xử lý theo quy định của pháp luật.
Phần thứ sáu
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH4
Điều 141. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng cácbiện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệulực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
2. Pháp lệnh xử lý vi phạm hànhchính số 44/2002/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi một sốđiều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hànhchính hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ các quy định liên quanđến việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáodục, đưa vào cơ sở chữa bệnh tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm2013.
Điều 142. Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối caoquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật./.
	XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT CHỦ NHIỆM Nguyễn Hạnh Phúc


1Luật hải quan số 54/2014/QH13 có căncứ ban hành như sau:
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật hảiquan”.
2Khoản này được sửa đổi theo quy địnhtại khoản 1 Điều 102 của Luật hải quan số 54/2014/QH13 , có hiệu lực kể từ ngày01 tháng 01 năm 2015.
3Đoạn này được sửa đổi theo quy địnhtại khoản 2 Điều 102 của Luật hải quan số 54/2014/QH13 , có hiệu lực kể từ ngày01 tháng 01 năm 2015.
4Điều 103 của Luật hải quan số54/2014/QH13 , có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định như sau:
“Điều 103. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Luật hải quan số 29/2001/QH10  và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan hết hiệulực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.”
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